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SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ NHO QUAN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-TTYT 
 

Nho Quan, ngày       tháng 7 năm 2021 
 

 

BÁO CÁO  

Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 

(Tính đến 09h00 ngày 16/ 7/2021) 

 

1. Tổng toàn huyện các trường hợp hiện nay đang được cách ly, theo 

dõi hoặc giám sát: 157 trường hợp 

- Cách ly tại cơ sở y tế: 07 trường hợp 

- Cách ly tập trung: 33 trường hợp 

- Cách ly tại nhà, nơi cư trú: 117 trường hợp 

2. Số trường hợp hết thời gian cách ly y tế tại nhà: 09 trường hợp. 

3. Số mẫu đã lấy để xét nghiệm tính từ ngày 29/4/2021 đến nay: 12214 

mẫu 

Trong đó: 

- Số mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 12174 mẫu. 

- Số mẫu đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 04 mẫu (BN 2995, 

BN 4606, BN 5715, BN 11735 tái dương tính) 

- Số mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm: 36 

- Số mẫu đã lấy nhưng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm: 0 

4. Tình hình khác 

- Số trường hợp được rà soát theo công văn số 1090/CV-BCĐ ngày 

25/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình : 47 

trường hợp.  

Trong đó, số trường hợp hiện có mặt tại địa phương : 04 trường hợp (02 

trường hợp được cách ly tập trung theo quy định ; 02 trường hợp còn lại có mặt 

tại địa phương trước ngày 01/5/2021) 

- Số trường hợp về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở II trở về địa 

phương (tính từ ngày 14/4/2021 đến ngày 27/5/2021) : 08 trường hợp (đã được 

cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp về từ Bệnh viện K cơ sở III Tân Triều trở về địa phương 

(tính từ ngày 17/4/2021 đến ngày 27/5/2021) : 129 trường hợp. Từ ngày 

28/5/2021 đến nay có 13 trường hợp. 

- Số trường hợp đi cùng chuyến bay VN 1274 với BN12514 ở Thanh 

Hóa : 03 trường hợp (đã được cách ly tập trung theo quy định). 
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- Số trường hợp đi cùng chuyến bay VN160 với chuyên gia Trung Quốc 

nhiễm Sars – CoV- 2 : 02 trường hợp (đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp đi cùng chuyến bay VJ546 với BN 3092 : 01 trường hợp 

(đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp về từ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh : 02 trường hợp 

(đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp tiếp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân BN3868 : 02 trường 

hợp (đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp về từ huyện Việt Yên, Bắc Giang (từ ngày 15/5/2021 đến 

nay) : 05 trường hợp (đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp về từ thôn Hạ, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên : 02 trường hợp (đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp về từ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (liên 

quan đến địa điểm nguy cơ) : 01 trường hợp. 

- Số trường hợp về từ Gò Vấp – thành phố Hồ Chí Minh (từ 13/5/2021 

đến ngày 13/6/2021) : 07 trường hợp (đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh (từ 19/6/2021 đến nay) : 42 

trường hợp (đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp được cách ly tại nhà sau khi đã hoàn thành cách ly tập 

trung : 49 trường hợp. 

- Tổng số lượt người được kiểm soát tại chốt cầu Lập Cập (tính từ ngày 

28/5/2021 đến nay) là 12009 lượt người. Trong đó : 

+ Số được khai báo y tế : 12009 lượt người 

+ Số người có biểu hiện sốt, ho, khó thở… : 0 người 

+ Số người có yếu tố dịch tễ dịch Covid-19 : 0 người 

5. Các hoạt động chỉ đạo 

- Đẩy mạnh truyền thông cho cộng đồng về các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 ; 

- Tiếp tục giám sát, điều tra phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc 

bệnh và các trường hợp từ các vùng dịch, ổ dịch trong nước về địa phương./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- UBND huyện; 

- CDC Ninh Bình; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu. 

                GIÁM ĐỐC 

 

 

 
          Hoàng Anh Tuấn 
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PHỤ LỤC 
 

A.  CẬP NHẬT ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

(Tính đến 17h ngày 15/7/2021) 
 

1. Tỉnh Hà Nam 

- Thôn Gốm, xã Thủy Lôi, Kim Bảng từ 03/5/2021 

- Một phần thôn 3 Phú Đa, Xã Công Lý, huyện Lý Nhân từ 16/5/2021 

- Ngõ 199, đường Trường Chinh, Hai bà Trưng, Tp. Phủ Lý từ 12/5/2021 

2. Tỉnh Hưng Yên 

- Thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi từ 26/6/2021 

- Thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi từ 26/6/2021 

- Xóm giữa làng, thôn An Đỗ, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi từ 12h ngày 30/6/2021 

- Thôn Đông Bạn, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi từ 12h ngày 30/6/2021 

- Thôn 3, xã Hạ Lệ, huyện Ân Thi từ 12h ngày 30/6/2021 

- Thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi từ 12h ngày 30/6/2021 

- 1 phần xóm Đình Giáp đường gom, thôn Cao Trai, xã Vân Du, huyện Ân Thi từ 

12h ngày 30/6/2021 

- Thôn Đỗ Xuyên, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi từ 12h ngày 30/6/2021 

- Thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá, huyện Kim Động từ 26/6/2021 

- Thôn Cộng Vũ và thôn Cao Xá, xã Vũ Xá, huyện Kim Động từ 17h ngày 

28/6/2021 

- KDC thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động từ 13h ngày 29/6/2021 

- Đội 4, thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu từ 25/6/2021 

- 1/3 đội 9, thôn An Cảnh, xã An Cảnh, huyện Khoái Châu từ 26/6/2021 

- Thôn Quế Lâm, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ từ 29/6/2021 

- Hạt Giao thông & Môi trường huyện Tiên Lữ, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ từ 

29/6/2021 

- Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ từ 22/6/2021 

- Xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ từ 22/6/2021 

- Xóm Vườn Lò, thôn Nguyên Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ từ 9h ngày 

28/6/2021 

- PKĐK Việt Pháp II, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ từ 10h ngày 

21/6/2021 

- Xóm 3, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ từ 18h ngày 30/6/2021 

- Thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ từ 23/6/2021 

- 1 phần thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ từ 22/6/2021 

- Thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ từ 26/6/2021 

- 1 phần thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ từ 21/6/2021 

- Thôn Bắc Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ từ 30/6/2021 
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- Cty TNHH giày Ngọc Tề, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào từ 18h ngày 27/6/2021 

- TTYT huyện Tiên Lữ từ 17h ngày 28/6/2021 

- Thôn Long Vỹ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ từ 18h ngày 30/6/2021 

- Xóm Mới, thôn Từ Tây, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ từ 13h ngày 30/6/2021 

3. Thành phố Hà Nội 

Huyện Đông Anh:  

- Thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, từ 22/6/2021 

- Ngõ 12 thôn Mai Châu, xã Đại Mạch từ 05/7/2021 

- Thôn Đại Độ 1, Đại Độ 2, xã Võng La từ 06/7/2021 

- Cty Molex thuộc KCN Thăng Long, xã Kim Chung từ 06/7/2021 

- Cty CEI thuộc KCN Thăng Long, xã Kim Chung từ 05/7/2021 

- Chi nhánh Cty MEDA, thôn Vân Trì, xã Vân Nội từ 07/7/2021 

Quận Hoàng Mai: 

- Ngách 169, ngõ 179 Tân Khai, phường Vĩnh Hưng từ 06/7/2021 

Huyện Mỹ Đức: 

- Xóm 2, thôn Kênh Đào, xã An Mỹ từ 05/7/2021 

4. Thành phố Hồ Chí Minh 

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 09/7/2021 

5. Tỉnh Yên Bái 

6. Thành phố Đà Nẵng 

- Bv Hoàn Mỹ Đà Nẵng, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê 

- Chợ Khánh Nam (quận Liên Chiểu) và chợ Khánh Nam (quận Thanh Khê) từ 

08/5/2021 

- Tòa chung cư Fhome ở số 16, Lý Thường Kiệt, phường Thạch Trang từ 

09/5/2021 

- Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà từ 12/5/2021 

- K622/25 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng từ 13/5/2021 

- K193/24 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng từ 13/5/2021 

- Khách sạn Mường Thanh, địa chỉ số 270 Võ Nguyên Giáp, Tp Đà Nẵng từ 

ngày 27/4/2021 đến 29/4/2021 

- Khách sạn Phú An, đường 2/9 Hải Châu, Đà Nẵng từ ngày 29/4/2021 đến 

04/5/2021 

- Chợ Phước Mỹ, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà từ 04/5/2021 

- Chợ Thanh Khê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê từ 08/5/2021 

7. Tỉnh Vĩnh Phúc 

- Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc từ 7/5/2021 

- Phường Hùng Vương, huyện Phúc Yên từ 13/5/2021 

- Thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên từ 18/5/2021 

- Tổ 4, phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên từ 17/5/2021 

- Quán Bar Sunny, phường Phúc Thắng, Tp Phúc Yên từ 19/5/2021 
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- Quán Hải sản ngon, xã Thanh Trù, Tp Vĩnh Yên từ 19/5/2021 

- Khu đô thị Đồng Sơn, phường Hùng Vương, Tp Phúc Yên từ 27/5/2021 

- Công ty gạch men Vinatop, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên từ 25/5/2021 

8. Hải Dương 

- Khu dân cư An Nhân Đồng, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Dãy trọ số nhà 115/107, phố Vũ Hựu, khu 3, phường Thanh Bình, Tp Hải 

Dương 

- Phòng răng Nguyễn Thị Bình, số 168 Chi Lăng, Nguyễn Trãi, TPHD (từ ngày 

21/5/2021) 
- Số 8, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương (phong tỏa từ 

ngày 22/5/2021) 
- Số 2/1, 3/1, 7/1/13/A2, xóm Gốc mít, phố Chương Dương, phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương (phong tỏa 18/5/2021) 
- Số 1A, Đội Cấn, số 9C, Đội Cấn, phường Trần Phú (phong tỏa ngày 

20/5/2021) 
- Chợ Tam Phú Yên, phường Trần Phú, TP Hải Dương (phong tỏa ngày 

18/5/2021) 
- Số 11/1/2A2 Xóm Gốc Mít, Phố Chương Dương, Phường Trần Phú, TPHD, 

Phong tỏa ngày 18/5/2021 
- 119 Bạch Đằng, P Trần Phú, TPHD, phong tỏa ngày 22/5/2021 
- Lương Thế Vinh, Hải Tân, TPHD, Phong Tỏa ngày 21/5/2021 
- Chùa Nhị Châu, phường Nhị Châu, TP Hải Dương (phong tỏa ngày 23/5/2021) 
9. Nghệ An 

- Xóm Minh Xuân, xã Hưng Đông, TP Vinh từ 29/6/2021 

- Xóm 7, xã Hưng Chính, TP Vinh từ 29/6/2021 

- 1 phần khối Trung Hòa 1 và Trung Hòa 2, tập trung trên các tuyến đường Hồ Sỹ 

Đống, Ngư Hải, Đặng Tất, xã Lê Mao, TP Vinh từ 29/6/2021 

- CC Kim Thi, 65 Phan Bội Châu, Quán Bàu, TP Vinh từ 29/6/2021 

- CC Kim Thành Trung, 3 Mai Hắc Đế, Quán Bàu, TP Vinh từ 29/6/2021 

- Ngõ 21 đường Lệ Nịnh, Quán Bàu, TP Vinh từ 26/6/2021 

- Đường Nguyễn Thị Trịnh, khối 1, Đội Cung, TP Vinh từ 24/6/2021 

- Khối Vĩnh Mỹ, Vinh Tân, TP Vinh từ 23/6/2021 

- Khối Tân Phượng, Vinh Tân, TP Vinh từ 23/6/2021 

- Khối Yên Giang, Vinh Tân, TP Vinh từ 22/6/2021 

- Khối 1, Hồng Sơn, TP Vinh từ 24/6/2021 

- Chợ đầu mối – chợ Vinh, Hồng Sơn, TP Vinh từ 23/6/2021 

- Xóm Thuận 1, Hưng Hòa, TP Vinh từ 23/6/2021 

- Chợ Phong Thuận, Hưng Hòa, TP Vinh từ 23/6/2021 

- Một phần khối 3, dọc theo đường Võ Thị Sáu, Bến Thủy, TP Vinh từ 22/6/2021 

- Một phần đường Kim đồng, thuộc khối 19 -p. Hưng Bình, từ sân bóng Hưng Bình 

đến siêu thị Vinmart, Hưng Bình, TP Vinh từ 22/6/2021 
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- Khối Yên Phúc A, gốm các tuyến đường Đốc Thiết, nguyễn Văn Cừ, Nguyễn 

Quốc Trị, Hồ Sỹ Dương, Hưng Bình, TP Vinh từ 18/6/2021 

- Tuyến đường Ngô Tuân nằm trên địa bàn khối Quang Tiến, nối từ đường Kim 

Đồng và đường Đốc Thiết, Hưng Bình, TP Vinh từ 21/6/2021 

- Chợ Quang Trung, Quang Trung, TP Vinh từ 22/6/2021 

- Đường Cù Chính Lan, Trung Đô, TP Vinh từ 29/6/2021 

- 1 phần khối 8, khối Yên Trường, Trung Đô, TP Vinh từ 21/6/2021 

- Khối Văn Tiến, Hưng Dũng, TP Vinh từ 15/6/2021 

- Xóm Phượng Kiều, Trung Phúc Cường, Nghi Lộc từ 25/6/2021 

- Xóm Liên Mậu 1, Kim Liên, Nghi Lộc từ 21/6/2021 

- Xóm Phượng Sơn, Nghi Diên, Nghi Lộc từ 25/6/2021 

- Làng Trống, Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn từ 27/6/2021 

- Tân Thành, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn từ 25/6/2021 

- Khối 1, Quỳnh Vinh, Hoàng Mai từ 25/6/2021 

- Khối Châu Hưng, Vinh Tân, TP Vinh từ 04/7/2021 

10. Thái Bình 

- Thôn Lai Ổn, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ từ 23/6/2021 

- 3 hộ gia đình thôn Trung Cầu Tây, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ từ 23/6/2021 

- Xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ từ 26/6/2021 

- BVĐK Phụ Dực, huyện Quỳnh Phụ từ 25/6/2021 

- Cty Đạt Gia, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ từ 25/6/2021 

- Xóm Bắc Ninh, thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng từ 

23/6/2021 

- Quỹ tín dụng thôn Khuốc Tây, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng từ 

23/6/2021 

- Quán ăn Vân Kiên, Quầy thuốc nhà chị Thanh, xã Hợp Tiến, huyện Đông 

Hưng từ 23/6/2021 

- KDC Thanh Lâm, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải từ 10/7/2021 

11. Bắc Ninh 

- Phố Lửa Hồng, Khu Phố 4, phường Tiền An, TP Bắc Ninh từ 25/6/2021 

12. Thanh Hóa 

13. Nam Định 

- Một phần khu vực dân cư thôn Trung Cường, xã Yên Cường và một phần của 

xã Yên Thắng tiếp giáp xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định 

14. Phú Thọ 

15. Sơn La 

16. Quảng Ngãi 

17. Đồng Nai 

- Big C Đồng Nai, KP.1, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa từ 17/6/2021 
- Các xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiêm, huyện Thống Nhất từ 12h 

ngày 30/6/2021 
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18. Hà Tĩnh 

- Thôn Đại Vường, Sơn Phú, Hương Sơn phong tỏa từ ngày 12/6/2021 

- Thôn 1, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn phong tỏa từ ngày 12/6/2021 

- Tổ dân phố số 4, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn phong tỏa từ ngày 

12/6/2021 

- Ngõ 73, đường Lê Duẩn, phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

phong tỏa từ ngày 09/6/2021 

- Các thôn: 16, 18, Thắng Hòa, Trung Hòa, Bình Tiến, Tân Tiến, Nhân Hòa, Đông 

Tân, Mỹ Triều thuộc xã Tân Lâm Hưng, huyện Thạch Hà từ 05/6/2021 

- Thôn Song Hồng, Cầu Đá và 1 phần thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, Nghi Xuân 

từ 11/6/2021 

19. Lạng Sơn 

20. Điện Biên 

21. Hải Phòng 

22. Bắc Giang 

- Phương Lạn 2, Phương Sơn, Lục Nam từ 26/6/2021 

- Thôn Đại Phú 2, TT Vôi, Lạng Giang từ 26/6/2021 

23. Huế 

24. Quảng Trị 
- Khách sạn SePon, TT Lao Bảo, Hướng Hóa từ 04/7/2021 

25. Quảng Ninh 

- Tổ 6, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long từ 06/5/2021 

- Quán lẩu Gật Gù, tổ 7, khu 8, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả từ 20/6/2021 

- Café Cây Sấu tại tổ 4, khu 12, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả từ 20/6/2021 

- Bia Uyên Thuy, tổ 1, khu 12, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả từ 20/6/2021 

- BVĐK Cẩm Phả từ 22/6/2021 

26. Tuyên Quang 

27. Hòa Bình 

- Khu Mường Định, TT Mãn Đức, Tân Lạc từ 16/6/2021 

- Xóm Bệ 1, xã Dũng Phong, Cao phong từ 18/6/2021 

28. Long An 

- Tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

29. Thái Nguyên 

- Ngách 83B, ngõ 206 đường Minh Cầu, tổ 13, Phan Đình Phùng, TP Thái 

Nguyên từ 17/6/2021 

30. Trà Vinh 
- Khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, phong tỏa từ ngày 

31/5/2021 

- Đường 30/5 thuộc khóm 5, khóm 6, TT Cầu Kè từ 30/5/2021 

31. Đắk Lắk 
- Trạm Y tế phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột từ 09/5/2021 
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- Đường Hùng Vương, phường Đạt Hiếu, TX Buôn Hồ từ 14/5/2021 

- Thôn 6a, thôn 6b, thôn 7 của xã Cư Mốt từ 26/5 

- Khu vực dân cư tại: quán Thanh Dậu, Quán Cà phê Cây Si, Quán ăn Ba Khía 

thuộc xã Ea Wy từ 26/5 

- Quán cà phê Rota, quán ăn Dream, giáo xứ Ea H’leo của thị trấn Ea Drăng, 

huyện Ea H’leo từ 26/5 
32. Quảng Nam 
- Chợ Bình Long, xã Điện Phước, TX Điện Bàn từ 09/5/2021 

33. Bình Dương 

- Tổ 103, 104, tổ 7, khu dân cư Hiệp Thành 3 (phường Hiệp Thành, thành phố 

Thủ Dầu Một), Bình Dương 

- Phòng Khám đa khoa Châu Thành, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp 

Thành, TP Thủ Dầu Một phong tỏa ngày 12/6/2021 

36. Phú Yên 

- Đoạn đường Trần Phú, TP Tuy Hòa 

37. Đồng Tháp 

- Bệnh viện đa khoa Sa Đéc 

38. Cà Mau 

- Ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP Cà Mau từ 07/7/2021 

- Ấp Đầu Nai và Ấp 2, xã Thân Phú, huyện Thới Bình từ 08/7/2021 

 

 

B. CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM NGUY CƠ CẦN KHAI 

BÁO Y TẾ THEO THÔNG BÁO KHẨN CỦA BỘ Y TẾ 

(Cập nhật đến 17h ngày 15/7/2021 - Tiếp tục cập nhật khi có thông báo mới của 

Bộ Y tế) 

I. Đà Nẵng 

- Quán cơm tại 421 Lê Duẩn từ ngày 10/6/2021 đến ngày 18/6/2021 

- Công ty nhựa Duy Tân, 145 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê từ 10/6 đến 

18/6/2021 

- 143 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê từ 10/6 đến 18/6/2021 

- Trong khoảng từ ngày 4 đến ngày 15-6: Lavender coffee, khu biệt thự Đảo Xanh; 

chợ hàng heo, bên hông chợ Cồn. 

- Tối 16-6: quầy thuốc ông Công (gần kiệt 407 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh 

Khê); quán bún thịt nướng cạnh quầy thuốc ông Công. 

- Từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 17-6: Hồ bơi Paracel (số 119 đường Nguyễn Hữu Thọ, 

quận Hải Châu). 

- Khoảng 19 giờ ngày 15-6: Quán trà sữa Xíu (số 183 đường Hà Huy Tập, quận 

Thanh Khê). 

- Từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 18-6: Hồ bơi Paracel (số 119 đường Nguyễn Hữu Thọ, 

quận Hải Châu). 
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- Trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 18-6: Quán tạp hóa bà Bổn (407/16 

đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê). 

- Từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 13-6: Cà phê Bảng đường Nguyễn Văn Thoại. 

- Từ 9 giờ đến 16 giờ ngày 14-6: Tiệm tóc Yibo (đường Hà Huy Tập, quận Thanh 

Khê). 

- Từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 14-6: Quán mì cay (số 32 đường Nguyễn Huy Tưởng, 

quận Liên Chiểu). 

- Từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 16-6: Quán hủ tiếu đường Hải Phòng giao đường Đống 

Đa. 

- Khoảng 21 giờ ngày 17-6: Quán hủ tiếu đường Hải Phòng giao đường Đống Đa; 

quán trái cây trước cổng Trường Cao đẳng thương mại (đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê). 

- Khoảng 21 giờ ngày 18-6: Quán hủ tiếu đường Hải Phòng giao đường Đống Đa; 

quán trà sữa đường Ông Ích Khiêm (cạnh siêu thị Big C). 

- Ngày 14-6: Quán Nướng Hàn Quốc (số 08 đường Lê Doãn Nhạ, quận Liên 

Chiểu). 

- Ngày 6-6: Chợ siêu thị Nguyễn Kim (hàng gia vị cô Phương và hàng thịt heo của 

cô người Huế). 

- Khoảng 19 giờ ngày 13-6: Quán cháo vịt Loan (đường Hải Phòng). 

- Khoảng 16 giờ ngày 16-6: Đại lý đá lạnh đường Lê Thị Xuyến (quận Thanh Khê). 

- Từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 17-6: Đại lý đá lạnh đường Lê Thị Xuyến (quận Thanh 

Khê). 

- Khoảng ngày 15 đến ngày 19-6: Đại lý hàng tạp hóa Tân Nguyệt (đường Hải 

Phòng). 

- Khoảng ngày 15 đến ngày 18-6: Quán mì quảng trong kiệt đường Nguyễn Chí 

Thanh gần ngã 4 Lê Duẩn. 

- Khoảng 11 giờ ngày 19-6: Hàng thịt, hàng rau chợ Siêu thị. 

- Từ 8 giờ đến 9 giờ ngày 18-6: Quán cháo For U đường Đống Đa. 

- Khoảng 11 giờ đến 12 giờ ngày 18-6: Quầy trái cây chợ hàng heo, bên hông chợ 

Cồn; quầy nước đá 56 Hoàng Hoa Thám; quầy bún tươi gần ngã tư Lý Thái Tổ và 

Hoàng Hoa Thám. 

- Khoảng 18 giờ đến 21 giờ ngày 14-6: Quán lẩu nướng Hàn Quốc (số 08 Lê Doãn 

Nhạ, quận Liên Chiểu). 

- Khoảng 19 giờ 40 ngày 17-6: Nhà sách Phương, gần ngã 4 Lý Thái Tổ - Hoàng 

Hoa Thám. 

- Khoảng 11 giờ 30 ngày 18-6: Chợ hàng heo bên hông chợ Cồn. 

- Khoảng 12 giờ 30 ngày 18-6: Quầy nước đá số 46 Hoàng Hoa Thám. 

- Sáng 16-6 hoặc sáng 17-6: Quầy bánh mì Đồng Tâm, đường Lý Thái Tổ. 

- Ngày 15-6: Quán trà sữa đường Lý Thái Tổ. 

- Ngày 14-6: Hồ bơi sân bóng đá Trưng Vương Tiệm; tạp hóa ngã 3 Hải Phòng - 

Võ Văn Tần; xe trái cây bên ngoài chợ Siêu thị. 

- Ngày 18-6: Quán Na đường Hải Hồ. 
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- Khoảng 9 giờ ngày 16-6: Chợ Tân Chính (quầy thịt chị Anh, quầy cá chị Ngời, 

quầy rau cô Cúc). 

- Từ 16 giờ đến 17 giờ ngày 17-6: Quán nhậu cô Trang đường Cô Nãi; tạp hóa Tân 

Nguyệt, gần ngã 3 Hải Phòng - Võ Văn Tần. 

- Quán Trà chanh Phố Bụi, số 743 Ngô Quyền từ 20 -21h ngày 17/6 

- Quán nước mía ở cầu Sông Hàn, quận Hải Châu từ 20 -21h ngày 17/6 

- Quán bún mắn Dì Xinh đường Ngô Quyền và Nguyễn Công Trứ từ 20 -21h ngày 

17/6 

- Quán mỳ cay So hot, 32 Nguyễn Huy Tưởng, Liên Chiểu, Đà Nẵng từ 19-21h 

ngày 14/6 

- Lavender coffee, khu biệt thự Đảo Xanh từ 04/6- 15/6 

- Chợ hàng heo, bên hông chợ Cồn, Đà Nẵng từ 04/6-15/6, 11h30 ngày 18/6 

- Quầy thuốc ông Công (gần 407 Điện Biên Phủ, Thanh Khê) tối ngày 16/6 

- Quán bún thịt nướng cạnh quầy thuốc ông Công tối ngày 16/6 

- Hồ bơi Paracel, 119 Nguyễn Hữu thọ, Hải Châu từ 14h-17h ngày 17/6 và 18/6 

- Quán tạp hóa bà Bổn 407/16 Lê Duẩn, Thanh Khê từ 15/6-18/6 

- Cà phê Bảng đường Nguyễn Văn Thoại từ 19h30 – 21h30 ngày 13/6 

- Tiệm tóc Yibo đường Hà Huy Tập, Thanh Khê từ 9-16h ngày 14/6 

- Quán hủ tiếu đường Hải Phòng giao đường Đống Đa từ 17-18h 16/6 

- Quán hủ tiếu đường Hải Phòng giao đường Đống Đa 21h ngày 17/6 

- Quán trái cây trước cổng Trường Cao đẳng thương mại 21h ngày 17/6 

- Quán hủ tiếu đường Hải Phòng giao đường Đống Đa 21h ngày 18/6 

- Quán trà sữa đường Ông Ích Khiêm (cạnh siêu thị Big C) 21h ngày 18/6 

- Quán Nướng Hàn Quốc, số 08 đường Lê Doãn Nhạ, Liên Chiểu ngày 14/6 

- Quầy nước đá 56 Hoàng Hoa Thám từ 11h-12h ngày 18/6, số 46 Hoàng Hoa 

Thám 12h30 ngày 18/6 

- Quầy bún tươi gần ngã tư Lý Thái Tổ và Hoàng Hoa Thám từ 11h-12h ngày 18/6 

- Chợ siêu thị Nguyễn Kim (hàng gia vị cô Phương và hàng thịt heo của cô người 

Huế) ngày 6/6 

- Quán cháo vịt Loan đường Hải Phòng 19h ngày 13/6 

- Đại lý đá lạnh đường Lê Thị Xuyến, Thanh Khê 16h ngày 16/6 và 10-11h ngày 

17/6 

- Đại lý hàng tạp hóa Tân Nguyệt đường Hải Phòng 15/6-19/6 

- Quán mì quảng trong kiệt đường Nguyễn Chí Thanh gần ngã 4 Lê Duẩn 15/6-18/6 

- Hàng thịt, hàng rau chợ Siêu thị lúc 11h ngày 19/6 

- Quán cháo For U đường Đống Đa 8-9h ngày 18/6 

- Quán lẫu nướng Hàn Quốc, sô 08 Lê Doãn Nhạ, Liên Chiểu 18-21h ngày 14/6 

- Nhà sách Phương, gần ngã 4 Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám 19h40 ngày 17/6 

- Quầy bánh mì Đồng Tâm, đường Lý Thái Tổ ngày 16/6 -17/6 

- Quán trà sữa đường Lý Thái Tổ ngày 15/6 
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- Hồ bơi sân bóng đá Trưng Vương ngày 14/6 

- Tiệm tạp hóa ngã 3 Hải Phòng - Võ Văn Tần ngày 14/6 

- Quán Na đường Hải Hồ ngày 18/6 

- Chợ Tân Chính ( quầy thịt chị Anh, quầy cá chị Ngời, quầy rau cô Cúc) 9h ngày 

16/6 

- Quán nhậu cô Trang đường Cô Nãi từ 16- 17h ngày 17/6 

- Tạp hóa Tân Nguyệt, gần ngã 3 Hải Phòng - Võ Văn Tần từ 16-17h ngày 17/6 

- Chợ Thanh Khê các buổi sáng ngày 10/6, 11/6, 12/6, 13/6, 15/6, 18/6 

- Trà sữa Bông ở đường Điện Biên Phủ 13h ngày 10/6 

- Quán kem Mixue đường Dũng sĩ Thanh Khê 17h ngày 11/6 

- Quán bánh mì Nam Sơn gần tượng Mẹ Nhu 21h ngày 12/6 

- Quán bún mắm Trinh, đường Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà 17h ngày 13/6 

- Chợ Nguyễn Phước Nguyên, Thanh Khê sáng 14/6 

- Quán  cà phê Sen Garden đường Hà Huy Tập 12h ngày 14/6 

- Quán tạp hoá đường Nguyễn Đăng 17h ngày 14/6 

- Quán cà phê đường V-day Phan Đăng Lưu 20h30 ngày 14/6 

- Quán cà phê Rio số 05 Thái Thị Bôi 14h30 ngày 15/6 và 15h ngày 17/6 

- Quán bún đậu 68 ở 124 Dũng Sĩ Thanh Khê 11h ngày 16/6 

- Quán cà phê High5 đường Điện Biên Phủ 12g ngày 16/6 

- Quầy bán mỹ phẩm tại 183 đường Núi Thành 17h ngày 16/6 

- Quán nước mía đường Bạch Đằng, gần cầu sông Hàn, ngay trước bưu điện 19h 

ngày 16/6 

- Quán cháo trắng hột vịt muối đường Phan Châu Trinh 2hg45 ngày 16/6 

- Quán bún mắm dì Sinh đường Ngô Quyền 17h20 ngày 17/6 

- Shop áo quần đường Phan Thanh (giữa đường Phan Thanh, quán màu hồng) 

17h40 ngày 17/6 

- Shop Trần Hân ở đường Lê Duẩn 18h10 ngày 17/6 

- Shop Seoul đường Lê Duẩn 18h30 ngày 17/6 

- Nhà sách Phương đường Lý Thái Tổ 18h40 ngày 17/6 

- Quán nhậu Đào đường Bế Văn Đàn 19h ngày 17/6 

- Quán trà chanh Bụi Phố 743 Ngô Quyền 20h30 ngày 17/6 

- Quán bánh bèo ở trước K344 Tôn Đản 2h ngày 18/6 

- Siêu thị Big C Đà Nẵng 15h ngày 18/6 

- Quầy bán khăn, bàn chải trước chợ Nguyễn Phước Nguyên 17h ngày 18/6 

- Nhà thuốc Tâm Đức đường Hà Huy Tập 17h30 ngày 18/6 

- Tạp hoá Kiệm địa chỉ 169 Nguyễn Phước Nguyên 19h ngày 18/6 

- Tạp hóa cô Hường gần trường Bế Văn Đàn, Thanh Khê 20h ngày 15/6 

- Quán bánh xèo cô Thụng đường Nguyễn Phước Nguyên 15h ngày 17/6 

- Quán tạp hóa trên đường Nguyễn Đăng, An Khê, Thanh Khê chiều ngày 15 hoặc 

16/6 
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- Nhà sách Fahasa, đường Lê Duẩn 20h ngày 04/6 

- Cty nhựa Duy Tân, 145 Điện Biên Phủ, Hòa Khê, Thanh Khê từ 10-18/6/2021 

- Quầy thuốc Ông Công, 407 Điện Biên Phủ, Hòa Khê, Thanh Khê tối 16/6/2021 

II. Thái Bình 

12. Người tiếp xúc với lái xe, phụ xe của xe khách công ty Trung Đức (Biển số 

xe: 15B.03684) khi trả hàng tại Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình khoảng 7h 

ngày 23/6/21 

13. Có mặt tại Quán canh cá Bảy, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, 

khoảng 7-8h ngày 23/6/2021 

14. Có mặt tại Gara Tiến Thành tại ngã tư vành đai Đông Mỹ, Tp. Thái Bình từ 

8-9h ngày 23/6/2021 

15. Có mặt tại khu vực khám sàng lọc Covid-19, bệnh viện đa khoa Lâm Hoa, 

Tp. Thái Bình, số 588, Lê Quý Đôn, từ 9h18 đến 10h ngày 23/6/21 

III. Yên Bái 

IV. Lai Châu 

V. Lào Cai 

- Quán Đồi cây (đối diện bãi rau) xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai: 19h-21h 

ngày 1/6/2021. 

- Bãi xe Cửa khẩu Kim Thành Lào Cai: Từ 15h-17h ngày 12/6/2021. 

- Chợ B Cốc Lếu, thành phố Lào Cai: Từ 17h-18h ngày 12/6/2021; từ 17h-18h 

ngày 13/6/2021. 

- Công ty Nam Phong, tổ 2, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai: Từ ngày 

02/6/2021- 04/6/2021 và từ 11h-13h ngày 13/6/2021 

- Quán Miến ngan (quán có cây Bơ), thành phố Lào Cai: Từ 7h-9h ngày 14/6/2021 

- Công ty Thanh Phong, thành phố Lào Cai: Từ 10h-12h ngày 14/6/2021 

- Xưởng sửa chữa ô tô Nga Doanh (Doanh nghiệp Ngọc Dương), đường Quang 

Khải, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai: 14h-16h ngày 14/6/2021 

- Quán phở bò, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai: 

Từ 6h-8h ngày 15/6/2021. 

- Khoa Khám bệnh Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh Lào Cai: Từ 7h-8h ngày 

17/6/2021. 

- Sảnh khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai: Từ 7h-8h ngày 17/6/2021. 

- 092 Nguyễn Đức Cảnh, phường Duyên Hải, Lào Cai từ 6h-23h ngày 15-16/6 

- Khu A, chợ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, Lào Cai từ 10-11h ngày 16/6 

- Quán bia Đức Việt, số 112 đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu từ 19h-23h 

ngày 16/6 

- Quán bia gốc nhót, số 246 đường Duyên Hải, phường Cốc Lếu khoảng 19h-21h 

ngày 14/6 

- Quán ăn sàng Trà Chanh khu chính cửa khẩu Kim Thành từ 8h-8h30 ngày 15/6 

- Quán Đồi cây (đối diện bãi rau) xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai từ 19h- 21h 01/6 
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- Sn 066 đường Nguyễn Huệ, Từ 16h30-23h ngày 14/06/2021; từ 21h-23h 

15/06/2021; từ 17h-23h ngày 17/06/2021 

- Khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh - Cửa khẩu Quốc tế Kim Thành tỉnh Lào Cai, 

phường Duyên Hải, TP Lào Cai, Từ 14h30 - 15h30 ngày 14/6/2021 

VI. Bắc Giang 

VII. Vĩnh Phúc 

VIII. Hà Nội 

- Cửa hàng mới TT Đông Anh, từ ngày 16/5 đến 08/6 

- Sân bay Nội Bài từ 12h30-13h30 ngày 14/6/2021 

IX. Điện Biên 

X. Lạng Sơn 

XI. Thành phố Hồ Chí Minh 

- Cửa hàng Pizza Hut tại số 731 đường CMT8, quận Tân Bình từ 18h30-21h ngày 

11/6 

- Quán đậu hũ và tiệm cơm số 15 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11 từ ngày 1/6 

đến hết ngày 13/6 

- Quán cháo sườn Bomni trước cửa số nhà 83 Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11 từ 

13h30 ngày 12/6 đến hết ngày 13/6 

- Sân bay Tân Sơn Nhất từ 10h30-10h55 ngày 14/6/2021 

- Chợ khu phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân từ ngày 01/6/2021-23/6/2021 

- MM Mega Market An Phú, TP Thủ Đức từ 14/6-27/6/2021 

XII. Quảng Ninh 

13. Quán cắt tóc Tùng Phượng tổ 9, khu 7, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả từ 14-15h 

ngày 23/6/2021 

14. Quán rửa xe máy ông Vũ Đức Tuấn khu 8, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả từ 14-15h 

ngày 23/6/2021 

15. Xe taxi (14A-545.48) tài xế Nguyễn Đăng Viết trú tại 1, khu 2, phường Mông Dương, TP 

Cẩm Phả chiều ngày 23/6/2021 

16. Phòng khám gia đình anh Tráng trú tại tổ 1, khu 12, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả 

chiều ngày 23/6/2021 

17. Cây xăng Bình Minh, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả từ 20/6/2021 

18. Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả từ 13h30-

13h40 ngày 23/6/2021 

19. Các khoa XQ, siêu âm, phòng thu viện phí, khoa RHM BVĐK khu vực Cẩm Phả, phường 

Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả từ 23-24/6/2021 

XIII. Huế 

XIV. Bắc Ninh 

- Cửa hàng Vinmart 125, phường Tiền An, TP Bắc Ninh từ 19-26/6/2021 

- Cửa hàng mua sắm tự chọn Thủy Chi, phường Tiền An, TP Bắc Ninh từ 19-

26/6/2021 

- Quán cháo bà Độ, số 1 ngõ 41, khu 3, phường Tiền An, TP Bắc Ninh từ 6-7h 

ngày 22/6/2021 
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- Cửa hàng điện máy Hồng Trường, 433 Ngô Gia Tự từ 17h30-18h30 ngày 

23/6/2021 

XV. Lâm Đồng 

- Ngày 17/6/2021: 2h30, Chợ đầu mối hoa quả Lộc Nga, TP Bảo Lộc 

- Ngày 17/6/2021: 10h00, Bến xe cũ Phương Trang, địa chỉ số 695-697 QL 20 Thị 

trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng 

- Ngày 17/6/2021: 11h00, Gara Ô tô Hà, 54 B Hồ Xuân Hương, Phường 9, TP Đà 

Lạt 

- Ngày 18/6/2021 – 22/6/2021: Buổi trưa hàng ngày ăn tại Quán Cơm Bảo Trân, số 

3 Hồ Xuân Hương, Ngã 3 Chi Lăng, Phường 9, TP Đà Lạt 

- Ngày 18/6/2021 đến 22/6/2021: Phòng trọ 6A4 H32 Đường Hồ Xuân Hương, 

Phường 9, TP Đà Lạt 

- Ngày 19/6/2021: Khoảng 22h00, tạp hóa Thủy, đối diên Lệ Dung, ngã 3 Chi 

Lăng, Phường 9, TP Đà Lạt 

- Công Ty Tín An Lộc, 124D Thánh Mẫu, Phường 7, TP Đà Lạt 

- Công ty Minh Phùng: 59 Hùng Vương, TP Đà Lạt 

- Nhà xe Tín An Lộc, tổ 22, Lâm Văn Thạnh, Phường 11, sát quán Cao Nguyên 

- Cơm phở Cây Đa, 757 quốc lộ 20, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng từ 8h30-9h ngày 

21/6/2021 

- VP đăng ký đất đai huyện Đức Trọng, 270, QL20, TT Yên Nghĩa, Đức Trọng 

khoảng 16h ngày 21/6/2021 

- Địa chỉ nhà 60A, QL20, TT Yên Nghĩa, Đức Trọng từ 5h-8h30 và 10h45-21h 

ngày 21/6/2021 

- Từ 18h30 đến 22h00 ngày 27/6/2021 và từ 10h00 đến 16h00 ngày 30/6/2021: Nhà 

Ông Thắng (cửa sắt), thôn 6 – Mỹ Đức, Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

- Từ 16h00 – 18h00 ngày 28/6/2021: Tiệm hớt tóc anh Tâm – Thôn Phú Hòa – Xã 

Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

- Từ 20h00 đến 21h00 ngày 28/6/2021: Quán Thu Uyên – Cầu 1 - Phú Hòa — Mỹ 

Đức, Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

- Từ 6h00 ngày 29/6/2021 đến 18h00 ngày 2/7/2021: Tạp hóa Mão - Tổ dân phố 9 

– Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

- Khoảng 10 giờ ngày 30/6/2021: Cây xăng Mỹ Đức – Thôn 6 – Mỹ Đức - Đạ Tẻh, 

Lâm Đồng 

- Khoảng 14h ngày 30/6/2021: Quán cá phê Thu Uyên, Cầu 1 — Phú Hòa — Mỹ 

Đức, Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

- Từ 13h00 đến 13h30 ngày 01/7/2021: Tạp hóa Duệ Hường, Thôn Phú Hòa – Xã 

Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

- Từ 15h00 đến 16h00 ngày 01/7/2021: Nhà bà Thúy – Tổ dân phố 9 – Thị trấn Đạ 

Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

- Khoảng 16h00 ngày 01/7/2021: Cây xăng ngã 3 Hoài Nhơn - Ngã 3 Hoài Nhơn- 

thị trấn Đạ Tẻh, Đạ Tẻh, Lâm Đồng 
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- Khoảng 21h30 - 22h30 ngày 01/7/2021: Quán cá phê Cây Xanh, Cầu 2 - Thị trấn 

Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

- Từ 22h - 23h ngày 01/7/2021: Nhà cháu Duy Hào TDP 9 – Thị trấn Đạ Tẻh, Đạ 

Tẻh, Lâm Đồng. 

- Chợ Cẩm Đô, đường Tản Đà, Phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng (lúc 06h00 đến 

07h30 hàng ngày từ ngày 02/7/2021 đến ngày 04/7/2021) 

- Chợ số 4, đường Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng (lúc 06h00 đến 

07h30 hàng ngày từ ngày 02/7/2021 đến ngày 04/7/2021) 

- Nhà xe Kiều Anh, 26 La Sơn Phu Tử, phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng (Từ 

01/7/2021 đến 07h30 ngày 04/7/2021) 

- Phòng khám đa khoa – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, số 54 Phạm 

Ngọc Thạch, Phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng (từ 7h30 đến 11h30 ngày 

04/7/2021) 

- Từ ngày 26/6/2021 đến 30/6/2021: Nhà bà Thảo - Thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, Đạ 

Tẻh, Lâm Đồng 

- Từ 09h00 đến 10h00, ngày 28/6/2021: Quầy rau nhà ông Tạ Văn Thiều, Thôn Phú 

Hòa, xã Mỹ Đức, Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

- Khoảng từ 15h00 đến 17h00, ngày 28/6/2021 và khoảng 15h00 đến 16h00 ngày 

29/6/2021: Quầy thuốc cô Kim, Ngã 3 Hòa Nhơn, Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, 

Lâm Đồng 

- Khoảng 15h00 đến 16h00, ngày 29/6/2021: Cây ATM, Viettinbank, Ngã 3 bùng 

binh chợ Đạ Tẻh, thị trấn Đạ Tẻh, Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

- Khoảng 12h00 đến 14h00 ngày 29/6/2021: Khoa ngoại – TTYT huyện Đạ Tẻh, 

thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

- Khoảng từ 09h00-10h00 và khoảng từ 18h00-20h00 ngày 30/6/2021: Trạm Y tế 

xã Mỹ Đức, Đạ Tẻh, Lâm Đồng. 

- Quán ăn bún phở Hùng Hởi - Thôn Phú Hòa, Mỹ Đức, Đạ Tẻh Lâm Đồng: buổi 

sáng hàng ngày từ ngày 27/6/2021 đến ngày 28/6/2021 

- Quán cháo gà- gỏi vịt Cường Hoa - Thôn Phú Hòa, Mỹ Đức, Đạ Tẻh, Lâm Đồng: 

buổi tối hàng ngày từ ngày 26/6/2021 đến ngày 01/7/2021 

- Quán Cà Phê Hồng Nhung - Thôn 6, Mỹ Đức, Đạ Tẻh, Lâm Đồng: chiều ngày 

30/6/2021 

- Xe dịch vụ Thanh Dung - Thôn 4, thị trấn Đạ Tẻh, Đạ Tẻh, Lâm Đồng: sáng ngày 

30/6/2021 

- Quán Bánh Mỳ Phượng - Bùng binh thị trấn Đạ Tẻh, Đạ Tẻh, Lâm Đồng: khoảng 

7h00 sáng ngày 30/6/2021 

- Nhà ông Hùng thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng: khoảng 11 

giờ 30 phút ngày 30/6/2021 

- Nhà ông Lê Văn Lâm, chân đèo con Ó, Xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh 14h00 phút 

đến 14h30 phút ngày 30/6/2021 

- Quán Cà Phê Ghiền - Cổng Trại giam Đại Bình- Bảo Lâm, Lâm Đồng: từ 9h30 

đến 13h00 ngày 30/6/2021. 
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- Từ ngày 27/6/2021 đến 07/7/2021: Nhà nghỉ Thủy Tiên, Lạc Lâm, Huyện Đơn 

Dương, Lâm Đồng 

- Từ ngày 28/6/2021 đến 04/7/2021: Ngân hàng Agribank, số 104 đường 2/4, 

Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng 

- Trưa, chiều hàng ngày từ 27/6/2021 đến ngày 06/7/2021: Quán Cơm đối diện chỗ 

bỏ hàng nhà xe Như Vinh, đường 2/4 Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng 

- Khoảng 8h00 sáng ngày 28/6/2021 đến 04/7/2021: Quán bánh mì đối diện Ngân 

hàng Agribank, đường 2/4 Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng 

- 7h30 đến 8h30 sáng các ngày từ 28/6/2021 đến 04/7/2021: Quán Café Thái Châu 

đường 2/4 Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng 

- Khoảng 21h ngày 01/7/2021 hoặc 02/7/2021: Quán Hủ tiếu gần ngã ba đường 2/4 

và đường Trần Phú, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng 

- Khoảng 7h30 đến 8h ngày 04/7/2021: Cây xăng Thạnh Mỹ (chưa chắc chắn địa 

chỉ cây xăng), 252 đường 2/4 Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng 

- Khoảng 14h30 đến 15h30 ngày 06/7/2021: Trạm Y tế Thạnh Mỹ, số 260 đường 

2/4, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng. 

XVI. Hải Phòng 

XVII. Hải Dương 

XVIII. Khánh Hòa 

XIX. Hòa Bình 

10. Xe taxi nhà Mạnh (Tân Lạc) từ 13h30-17h00 ngày 14/6/2021 

11. Quán phở Thường Kỳ Nam, SN 28, khu 7, TT Cao Phong từ 16h00-16h30 

ngày 14/6/2021 

12. TYT TT Mãn Đức, Tân Lạc khoảng 19h00 ngày 14/6/2021 

13. Quán tạp hóa Tuấn Trang, khu Chiền Chiêng, TT Mãn Đức, Tân Lạc từ 

19h29-19h34 ngày 14/6/2021 

14. Quán tạp hóa Phương Linh smart, khu Chiền Chiêng, TT Mãn Đức, Tân Lạc 

từ 19h40-19h45 ngày 14/6/2021 

XX. Thanh Hóa 

XXI. Bình Dương 

11. Pharmacy Nguyễn An Ninh, TP. Dĩ An từ 16h đến 16h30 ngày 2/6 và 3/6; 

12. Family Mart đường Nguyễn An Ninh, TP. Dĩ An từ 16h đến 16h30 ngày 2/6 

và 3/6; 

13. Quán Cháo lươn xứ Nghệ đường Nguyễn An Ninh, TP. Dĩ An từ 16h30 đến 

16h45 ngày 30/5; 

14. Quán Bún mắm bà Năm, đường Trần Quốc Toản, TP. Dĩ An từ 16h45 đến 

17h ngày 3/6; 

15. Nhà sách Hoàng Phúc, đường đường Nguyễn Trãi, TP. Dĩ An từ 17h đến 

17h15 ngày 3/6; 

16. Sạp trái cây ven đường gần chợ xóm vắng (từ trường học lái xe Sóng Thần, 

TP. Dĩ An đi lên chợ phía tay phải) từ 17h20 đến 17h30 ngày 3/6. 
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17. Quán cà phê Yes (số 2 Truông Tre, TP.Dĩ An) từ 17h00 ngày 30/5; 

18. Cơm niêu Hoàng Vân (P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An) từ 12h00 ngày 31/5. 

19. Nhà xe Thành Công ( 7A/12 KP.Bình Đức, P.Bình Hòa, TP.Thuận An, gần 

cầu ông bố) từ 15h30 ngày 01/6/2021; 

20. Tiệm hớt tóc (đường Nguyễn An Ninh, TP.Dĩ An, trước quán có xe cà phê) 

từ 17h00 ngày 01/6/2021; 

21. Quán sinh tố (đường Trần Quốc Toản, TP.Dĩ An, gần bún mắm cô 5) từ 

21h30 ngày 01/6/2021; 

22. Lotte Bình Dương từ ngày 30/5/2021. 

23. Tiệm NET GAMING (P. Đông Hòa, TP.Dĩ An) từ 21h00 ngày 29/5/2021; 

24. Tiệm photo Lâm Hồ Hải (292 Nguyễn An Ninh, Dĩ An) từ 14h30 ngày 

01/6/2021. 

25. Café Highland cạnh ĐH Bình Dương từ 28/5 

26. Quán Năm Lửa, đường Huỳnh Văn Lũy, TP Thủ Dầu Một từ 28/5 

27. CC Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An lúc 20h ngày 28/8 

28. Café Yes, số 2 Truông Tre, TP Dĩ An từ ngày 30/5 

29. Bánh đa cua, đường Trần Quốc Toản, TP Dĩ An từ 01/6 

30. Lẩu Biển Xanh, KP Thống Nhất, phường Dĩ An, TP Dĩ An từ 17h45 ngày 

02/6 

31. Cửa hàng bán nước đá (đối diện KDC An Phát) khoảng 7h, 13h30 ngày 

29/5, 27/5; 7h15 ngày 28/5 

32. Cơm gà xối mỡ (cách KDC An Phát 500m) khoảng 11h20 ngày 28/5; 27/5; 

24/5 

33. Tiệm sửa máy mô tô điện (đối diện KDC) 13h ngày 29/5, 7h ngày 24/5 

34. Quán cháo lòng đối diện KDC An Phát khoảng 7h ngày 21/5/2021 

35. Cửa hàng vật liệu xây dựng ngày cạnh KDC An Phát khoảng 13h15 ngày 

29/5/2021. 9h đến 10h ngày 28/5/2021 

36. Bưu điện Việt Nam (đối diện công ty giày Thái Bình, gần bến xe Tân Đông 

Hiệp) từ 17h đến 17h30 ngày 26/5/2021; 16h đến 17h ngày 25/5/2021;  Khu dân 

cư An Phát từ ngày 11/5/2021 

37. Quán trà sữa Cô chủ nhỏ 2, 3 (đường Đồng Cây Viết, phường Phú Mỹ, Tp 

Thủ Dầu Một) từ ngày 30/5/2021 

38. Quán 2 Nù, đường Võ Văn Kiệt, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một lúc 

17h ngày 03/6/2021 

39. Bánh kem Ba Con Gấu, gần Ngã Sáu, Thủ Dầu Một, đối diện Phúc Long 

Coffee từ 10h30 ngày 10/6/2021 

40. Tiệm vàng Hoàng Trúc, chợ Thủ Dầu Một, từ 17h ngày 10/6/2021 

41. Shop Quỳnh Phạm (đường Yersin, TP Thủ Dầu Một) 20h ngày 05/6/2021 

42. Quán hủ tiếu Nguyên (không nhớ rõ địa chỉ, dường từ chợ về Bình Hòa bên 

tay trái) từ 9h ngày 12/6/2021 
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43. Quán cơm Năm Đức, đường Thích Quảng Đức, Phú Cường, Tp Thủ Dầu 

Một, từ ngày 10/6/2021 

44. Phòng khám đa khoa Châu Thành, đường Phạm Ngọc Thạch từ ngày 

30/5/2021 

45. Quán trà sữa Cô chủ nhỏ 2, 3 (đường Đồng Cây Viết, P. Phú Mỹ, TP. Thủ 

Dầu Một) từ 30/5; 

46. Quán 2 Nù (đường Võ Văn Kiệt, P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một) từ 17h 

ngày 3/6; 

47. Bánh kem Ba Con Gấu (gần Ngã sáu, Thủ Dầu Một, đối diện Phúc Long 

Coffee & Tea) từ 10h30 ngày 10/6; 

48. Tiệm vàng Hoàng Trúc (chợ Thủ Dầu Một) từ 17h ngày 10/6; 

49. Shop Quỳnh Phạm (đường Yersin, TP. Thủ Dầu Một) từ 20h ngày 5/6; 

50. Quán hủ tiếu Nguyên (không rõ địa chỉ, hướng từ chợ về Bình Hòa bên tay 

trái) từ 9h ngày 12/6; 

51. Quán cơm Năm Đức (đường Thích Quảng Đức, Phú Cường, TP. Thủ Dầu 

Một) từ 10/6; 

52. Phòng khám đa khoa Châu Thành (đường Phạm Ngọc Thạch, TP. Thủ Dầu 

Một) từ 30/5. 

54. Tiệm vàng Kim Quang, chợ Phú Phong, Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An (15g30-

16g00): 10/06/2021 

55. Tiệm vàng Kim Lân, KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An (17g00-17g30): 

10/06/2021 

56. Viettel Store (Đối diện chợ Chí Hùng) (17g45-18g15): 10/06/2021 

57. Bách Hóa Xanh (chợ Chí Hùng) 13g00-13g15: 16/06/2021 

58. Bách Hóa Xanh (Ngã 3 Kjvina) 13g15-13g30: 16/06/2021 

59. Quầy thuốc tây Phú Thọ (gần Bệnh viện 24/24): 16/06/2021 

60. Xưởng sơn bóng, công ty House Ware trước ngày 12/6/2021 

61. Cây xăng bên tay phải gần Miếu Ông Cù (tiếp xúc người bán xăng) trước ngày 12/6 

62. Chợ Đức Lợi mua rau (không nhớ sạp nào) trước ngày 12/6 9. Chợ Đức Lợi mua rau 

(không nhớ sạp nào) trước ngày 12/6 

63. Nhà trọ Trung Kiên II, Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An. 

64. Hẻm 207, đườn Thích Quảng Đức, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai từ ngày 07-

12/06/2021 

65. Khách sạn 369 ở Đồng Nai (cách xưởng gia công ở trên khoảng 100m) từ ngày 07-

12/06/2021 

66. Quán bún Riêu đối diện chéo với PKĐK Thái Hòa, Tân Uyên, ngày 14/06/2021 

65. Cửa hàng 39K gần Trạm Thu Phí Miểu Ông Cù 14/06/2021 

66. Cửa hàng đại lý chuyên bán mềm gối, bán đồ sỹ (không nhớ tên) đối diện với UBND 

phường Bình Chuẩn ngày 14/06/2021 

67. Nhà trọ cô Năm, Bình Chuẩn B trước ngày 12/6/2021 

68. Nhà trọ Trung Kiên từ ngày 01 -13/6/2021 

69. Nhà trọ Lâm Văn Nho từ ngày 4-18/6/2021 

70. Bách Hóa Xanh (đối diện hẻm Bình Chuẩn 62) lúc 8g00-10g00 ngày 14/06/2021 
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71. Công ty Tân Tường Khang - Tân Uyên. ĐC: Industrial Park, Lot F1-F2, D2&N5 Street, 

Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương, ngay 14/6/2021 

72. Bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên (khoảng 10g40) 14/6/2021 22. Chợ Chí Hùng khoảng 10 

giờ ngày 15/6/2021 

73. BV Medic Miền Đông từ 14g00-15g00 ngày 13/6/2021 

74. Chợ Chánh Mỹ, khoảng 8h20 ngày 13/6/2021 

75. Công ty Kim Phát (trước 15/6/2021) 

76. Hàng rong gần chợ Việt Sing, sáng 15/6/2021 

77. Quán bán thịt (Bà mập tại ngã ba góc gòn) từ ngày 04-18/6/2021 

78. Tạp hóa Vũ An từ ngày 04-18/6/2021 

79. Tạp hóa Anh Thư (gần quán karaoke Ngọc Hân) từ ngày 04-18/6/2021 

80. Điểm thu tiền K+ ngay ngã tư chợ Tân Phước Khánh khoảng 9h30 ngày 14/6/2021. 

81. Công ty KJ Vina-TA, phường Bình Chuẩn, Thuận An từ 18/6 

82. Công ty gỗ Đức Lợi 2, phường Bình Chuẩn, Thuận An từ 18/6 

83. Quán bánh bèo 627 khu 8 Phan Đăng Lưu, p. Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, 5h-11h 

ngày 6/6-18/6 

84. Công ty TNHH Right Rich, quốc lộ 13, p. Tân Định, thị xã Bến Cát, 7h-21h ngày 8/6-16/6 

85. Chợ Bưng Cầu khoảng 8h ngày 15/6 

86. Nhà trọ Nguyệt Vy, khu phố 9, p. Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, ngày 16-21/6 

87. Bãi xe Quân đoàn 4, Cục Quân đoàn 4, TP Thuận An, 17h ngày 18/6 đến sáng ngày 19/6 

88. Công ty SeeWang, KCN Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, ngày 20/6 

89. Trường THPT Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, 7h-11h ngày 1/6-14/6 

90. Chợ mới Tân Vĩnh Hiệp, TX Tân Uyên, 15h-16h ngày 15/6 

91. Tiệm thuốc tây Minh Châu đối diện chợ Tân Phước Khánh, ngày 13/6 

92. Bách Hóa Xanh đối diện đường Bình Chuẩn 62, 9h ngày 16/6 

93. Chợ Phú Phong, đường ĐT743, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, ngày 12/6 

94. Chợ Khánh Bình, TX Tân Uyên, ngày 14/6 

95. Shop Huyền Trang gần cây xăng Kim Hằng, TX Tân Uyên, ngày 11/6-12/6 

96. Cây xăng Tuệ Văng, 15h30 ngày 15/6 

97. Tiệm vàng Kim Long ở chợ Phú Phong, đường ĐT743, Bình Chuẩn, TP Thuận An, 15h 

ngày 10/6 

98. Tạp hóa bán ngay trước cửa nhà trọ 39, khu phố Bình Phước B, TP Thuận An, ngày 10/6 

99. Tiệm sửa xe Trong Sáng 2 (chợ Tân Phước Khánh), trước ngày 17/6 

100. Nhà trọ 7/1 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, 14/6 

101. Bưu điện Bình Chuẩn, TP Thuận An, 13h45 ngày 9/6 

102. Phòng Khám ĐKKV Thuận Giao, 14h30 ngày 16/6 

103. Tiệm điện thoại gần cổng đình thần phường Thuận Giao, TP Thuận An, 7h ngày 17/6 

104. Quán cơm Ông Mập gần nhà trọ Trung kiên, ngày 4/6-17/6 

105. Cây xăng Hồ Bửu 5, ngày 15/6. 

106. Xe bán bún hàng rong trước cổng Công ty House Wares, 15h30 ngày 12/6 

107. Chợ Vị Hảo, phường Tân Phước Khánh (sạp tên Sơn Mai), ngày 5/6 

108. Nhà trọ 22/20C phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, ngày 4/6-17/6 

109. Công ty cấp thoát nước Thuận An từ 6h-13h từ ngày 15/5 - 27/5 

110. Nhà xe Thành Công, 7A/12 khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, TP Thuận An từ 15h 

ngày 1/6 

111. Quán cà phê Yes (số 2 đường Truông Tre, TP Dĩ An) từ 17 giờ ngày 30/5 

112. Cơm niêu Hoàng Vân (phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An) từ 12h ngày 31/5 

113. Tiệm hớt tóc trên đường Nguyễn An Ninh, TP Dĩ An từ 17h ngày 01/6 

114. Quán sinh tố trên đường Trần Quốc Toản, TP Dĩ An từ 21h30  ngày 01/6 

115. Tiệm photo Lâm Hồ Hải, 292 Nguyễn An Ninh, TP Dĩ An từ 14h30 ngày 01/6 
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116. Lotte Bình Dương từ ngày 30/5 

117. Công ty SamWoo Vina (276/2 Cây Đa, TP.Dĩ An) lúc 11h30 ngày 01/6 

118. Phòng khám đa khoa Châu Thành đường Phạm Ngọc Thạch, p. Hiệp Thành, TP. Thủ 

Dầu Một từ 30/5 

119. Chợ Đồng An 4 từ 18h30-19h00 ngày 31/5 

120. Công ty Wanek 2 (đường số 6, Khu công nghiệp VSIP II, Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một) từ 

ngày 24/6; 

121. Nhà trọ Mai Trúc (đường DJ5, Mỹ Phước 3, TX. Bến Cát) từ ngày 15/6 - 26/6; 

122. Quán cơm gà gần chợ Thái Hòa, đối diện Cà phê 369 (P.Thái Hòa, TX.Tân Uyên) từ 

ngày 12/6; 

123. Quán cà phê Hương Mộc (đường DX 05, phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên) từ ngày 

09/6 - 20/6; 

124. Quán xôi, ngã tư Chợ Mỹ Phước 3, nằm trên vỉa hè của tiệm tạp hóa Trung Đính (đường 

DJ9, Mỹ Phước 3, TX.Bến Cát) từ 06h30 - 07h00 ngày 25/6; 

125. Quán bánh Mì giữa lòng chợ Mỹ Phước 3 (TX.Bến Cát) từ 06h30 – 07h00 ngày 26/6; 

126. Tiệm thuốc tây Anh Bình (đường Tân Hiệp 38, phường Tân Hiệp, TX. Tân Uyên) 

khoảng 20h20 ngày 20/6. 

127. Cây xăng gần chợ Phú Chánh, TX.Tân Uyên: khoảng 16h30 ngày 26/6 

128. Cây xăng Phụng Tân Tiến, TX.Bến Cát: từ 20h00-21h00 ngày 16/6 

129. Cây xăng Thủy Tiên, TX.Tân Uyên: từ ngày 14/6 - 27/6 

130. Tạp hoá kế bên Công an phường Hoà Lợi, TX.Bến Cát: từ 06h00-06h15 ngày 24/6 

131. Chợ Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên: khoảng 15h45 ngày 26/6 

132. Tạp hóa kế bên Nhà trọ Huỳnh Văn Hòa, số 55, Hòa Phú, Thủ Dầu Một: từ ngày 14/6 - 

27/6 

133. Tạp hóa gần nhà trọ Öt Hòa, đường số 51, KP.Tân Hội, Tân Hiệp, TX. Tân Uyên: từ 

16h00 - 17h00 ngày 25/6 

134. Tạp hóa chị Mai, đường ĐT748, ấp Phú Thứ, Phú An, TX. Bến Cát: trưa ngày 27/6 

135. Tạp hóa đầu dãy Nhà trọ Ba Phàn, TX. Bến Cát: từ 08h00 - 09h00 ngày 27/06 

136. Cà phê Giọt Đắng, đường 25, khu phố 3, Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên: từ ngày 18/6 - 24/6 

137. Cà phê Đất Việt, đường N3, phường Mỹ Phước, TX. Bến Cát: từ 14h00 – 16h00 ngày 

13/6 

138. Quán cơm gần nhà xe A2, chung cư Hòa Lợi, Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một: từ 18/6 - 26/6 

139. Tiệm bán đồ câu cá gần nhà trọ Nguyễn Thị Kim Hiền, Phú Chánh, TX. Tân Uyên: 

khoảng 08h00 ngày 27/6 

140. Quán cơm chay gần chung cư Hòa Lợi, Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một: khoảng 18h15 từ 

ngày 14/6 -27/6 

141. Điện máy xanh, gần chợ Nhật Huy, Hòa Lợi, TX. Bến Cát: từ 17h30 -18h30 ngày 26/6 

142. Khu vực bán đồ ăn sáng chung cư Hòa Lợi, Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một: từ ngày 14/6 - 

27/6 

143. Tiệm sửa xe gần Công ty Wanek 2: khoảng 16h30 ngày 25/6 

144. Gánh bánh bán rong đường Đồng An 2, Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một: ngày 27/6 

145. Quán bún mắm trên xe đẩy dọc đường gần công ty Wanek 2: từ ngày 16/6 - 25/6 

146. Tiệm bánh mì tại ngã 3 Hòa Phú hướng về Phú Chánh, TX.Tân Uyên: từ 06h00-06h30 từ 

14/6 – 27/6 

147. Tiệm bánh kem Đức Huy, chợ Nhật Huy, Hòa Lợi, TX.Bến Cát: từ 08h00-09h00 ngày 

20/6 

148. Trung tâm bán trú Gia Hưng, đường Tạo Lực 5, Hòa Lợi, Bến Cát: từ ngày 14/6 - 26/6 

149. Mua đồ ăn sáng xe hàng rong (bánh tiêu, cơm chiên, xôi và cà phê) trên đường hướng ra 

cổng KCN Đồng An 2, Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một: khoảng 06h20 - 06h30 từ ngày 14/6 – 

27/6 

150. Các sạp bán đồ đối diện Bách hoá xanh chợ Phú Chánh, TX.Tân Uyên: từ 16h00 - 16h30 

ngày 26/6 
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151. Quán nước đối diện Văn phòng khu phố 1, phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một: khoảng 

06h30 ngày 23/6 

152. Bách hóa xanh gần nhà trọ Ba Lực, Bình Chuẩn 33, P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An: 

khoảng 13h00 ngày 18/6 - 19/6 

153. Phòng khám Vạn Phúc và Bệnh viện Sài Gòn (khu vực khám thai), KCN VSIP II mở 

rộng: trước ngày 14/6 28. Trạm Y tế phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên: từ 10h00 - 11h00 ngày 

28/6. 

XXII. Bến Tre 

XXIII. Hà Tĩnh 

1. Quán 007, bãi biển Xuân Hải, TT Lộc Hà, huyện Lộc Hà từ 17h – 21h ngày 

30/5 và 02/6 

2. Quán Nguyệt Liễu, bãi biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà từ 17h – 21h ngày 

31/5 

3. Qiams 5G. thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà từ 17h30 – 21h 

ngày 03/6 

4. Nhân viên bán hàng tại cửa hàng mỹ phẩm Mumy Shop tại số 31, đường Lý 

Tự Trọng vào khoảng 5h30 phút ngày 30/5/2021. 

5. Những người đến nhà hàng 007, bãi biến Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà vào lúc 

17h, chiều ngày 30/5/2021. 

6. Nhân viên lái xe tắc xi chở đến phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, vào lúc 8h 

sáng, ngày 31/5. 

7. Quán bún bò Huế tại đường 26/3, vào lúc 8h30 phút. 

8. Cửa hàng giày dép của chị Bảo Yến và cửa hàng quần áo của chị Hương Ly 

chợ TP Hà Tĩnh, vào lúc 10h30", ngày 31/5. 

9. Hồ Điều hòa xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh lúc 20h, ngày 31/5. 

10. Quán ăn số 68 đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh vào 21h30, ngày 31/5, 

có tiếp xúc với 2 người bán quán. 

11. Quán bún Dũng, Cầu Mương, TP Hà Tĩnh vào lúc 8h sáng ngày 1/6. 

12. Cửa hàng sửa đồ quần áo Thanh Nhàn, chợ tỉnh Hà Tĩnh lúc 10h, ngày 1/6. 

13. Nhà hàng Việt Lào, thị trấn Lộc Hà lúc 17h, ngày 1/6. 

14. Quán ăn ―Diệp‖ đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh vào lúc 15h, ngày 2/6. 

15. Quán cắt tóc Minh Hằng ở ngõ 16, đường Phan Đình Phùng, lúc 8h ngày 

3/6. 

16. Phòng khám sản phụ khoa Nhật Thành - đường Hải Thượng Lãn Ông, lúc 

17h, ngày 3/6. 

17. Siêu thị BMC TP Hà Tĩnh, vào lúc 20h, ngày 3/6. 

18. Quán Hiền Giai ở đường Nguyễn Huy Tự, lúc 7h sáng ngày 4/6. 

19. Quán ăn vặt chị Nga ở Hồ Bồng Sơn vào lúc 15h, ngày 4/6. 

20. Chợ Vườn ươm, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, lúc 16h, ngày 4/6. 

21. Quán nước phía sau công viên Trần Phú, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh từ 

19h30 – 21h ngày 04/6 
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22. Quảng trường Trần Phú từ 21h – 21h30 ngày 04/6 

23. Phòng đọc sách trường tiểu học Thạch Tân 1 từ 7h – 8h30 ngày 04/6 

24. Ốt sửa xe máy Quốc Khánh, ở thôn Cầu Đá, xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh, từ ngày 06/6 đến 07/6; 
25. Phòng khám bác sỹ Toại, Tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu, huyện Hương 

Sơn, Hà Tĩnh, từ 16h30 đến 17h, ngày 06/6; 
26. Quầy thuốc Nghiên Sơn, số 64, đường Nguyễn Tuấn Thiện, thị trấn Phố 

Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh khoảng 10h30, ngày 08/6. 
27. Phòng khám sản phụ khoa Nhật Thành - đường Hải Thượng Lãn Ông, lúc 17h ngày 03/6 

28. Quán Hiền Giai ở đường Nguyễn Huy Tự lúc 7h sáng ngày 04/6 

29. Chợ Vườn ươm, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh lúc 16h ngày 04/6 

30. Cafe The Light đường Hàm Nghi (Cạnh số 44 Hàm Nghi) từ 8-9h ngày 3/6 

31. Quán cắt tóc Minh Hằng ở ngõ 16, đường Phan Đình Phùng, lúc 8h ngày 03/6 

32. Siêu thị BMC TP Hà Tĩnh lúc 20h ngày 03/6 

33. Quán ăn vặt chị Nga ở Hồ Bồng Sơn lúc 15h, ngày 04/6 

34. Quán Hải Sản 5G, Liên Hà, Thạch Hạ, từ 20h - 22h ngày 3/6 

35. Quán Tít, số 160, đường Lê Duẩn, Tp. Hà Tĩnh từ 16h đến 16h30, ngày 04/6 

36. Siêu thị Mini Vinmax, số 191 đường Nguyễn Du, Tp. Hà Tĩnh từ 10h đến 10h20, ngày 

06/6 

37. Đại lý Thủy Thùy, 190 Nguyễn Công Trứ, Tp. Hà Tĩnh khoảng 10h30, ngày 06/6 

38. Nhà thuốc Sỹ Ngọ, đường Nguyễn Công Trứ, Tp. Hà Tĩnh khoảng 21h, ngày 07/6 và 

khoảng 8h sáng, ngày 10/6 

39. Đại lý chị Xuân Liên, 353 đường Nguyễn Du, Tp. Hà Tĩnh khoảng 9h30 phút, ngày 08/6 

40. Quầy hoa qủa 126 đường Nguyễn Du, Tp. Hà Tĩnh (phía sau chợ Vườn Ươm), khoảng 

10h, ngày 08/6 

41. Quầy thuốc tây 29 đường Hàm Nghi, từ 19h - 19h10, ngày 09/6 

42. Khu vực lấy mẫu xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa TTH, khoảng 10h30 phút, sáng ngày 

10/6 

43. Quầy hoa quả 2 Tuyết Hùng, số 26 ngõ 15, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, khoảng 

9h45, ngày 10/6 

44. Quán bia Hiền Phượng 476 đường QL 1A, thôn Tân Phú, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, từ 

17h30 đến 18h, ngày 03/6 

45. Đám tang ở ngõ 3, đường Mai Thúc Loan, TP. Hà Tĩnh khoảng 10 giờ, ngày 04/6 

46. Nhà hàng Bến Xưa, xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh, từ 19h15- 20h00 ngày 03/6 

47. Quán 007 tại bãi biển Thạch Bằng, huyện Lộc Hà từ 17h-21h ngày 30/5 và 17h-21h ngày 

2/6 

48. Quán Nguyệt Liễu ở bãi biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà từ 17h-21h ngày 31/5 

49. Chợ xép thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, từ 7h-9h ngày 20/6. 

50. Quầy thuốc của chị Nguyễn Thị Lý, thôn Đông Hà 2, từ 25/6 đến 26/6. 

51. Điểm nộp tiền nước tại nhà ông Phạm Bá Sâm, thôn Đông Hà 2, từ 7h30-8h30 ngày 22/6. 

52. Điểm nộp tiền điện tại nhà ông Trần Minh Hữu, thôn Đông Hà 2, từ 7h-8h ngày 24/6. 

53. Quán Gội đầu Hồng Lương gần chợ xép thôn Đông Hà 2, từ 8h-9h, ngày 26/6. 

XXIV. Đồng Nai 

2. Siêu thị Big C Đồng Nai (Ngã tư Vũng Tàu): thời gian từ 16h00 ngày 

12/06/2021 đến hết ngày 16/6/2021.  

3. Chợ Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai: thời gian từ 16h00 ngày 

12/06/2021 đến hết ngày 16/6/2021. 
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4. Quán phở Hương Lan và quán tạp hóa kế bên tại KP.10, phường An Bình, 

TP.Biên Hòa, Đồng Nai: thời gian từ 6h00 ngày 14/06/2021 đến hết ngày 

16/06/2021. 

5. Tiệm tạp hóa – gạo Thúy Na và dãy nhà trọ phía sau tạp hóa tại tổ 1, ấp 1, xã 

Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu từ 01/6/2021 – 18/6/2021 

6. TYT xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu từ 9h – 12h ngày 17/6/2021 

7. Nhà bà Dung tại Tổ 8, Bảo Vinh B, Bảo Vinh, TP Long Khánh từ 01/6/2021 

– 17/6/2021 

8. Nhà ông Hải bấm huyệt, tổ 5, ấp 5, xã Bình Lộc, TP Long Khánh từ 3h30 – 

4h30 ngày 1/6/2021 – 17/6/2021 

9. Ngã 3 nhà thờ Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, tp Long Khánh từ 5h30 – 7h30 

ngày 1/6/2021 – 13/6/2021 

10. Nhà ông Thơ tại tổ 6, KP Suối Tre, Suối Tre, TP Long Khánh từ 7h30-

11h30 và 13h-17h ngày 1/6/2021 – 17/6/2021 

11. Quán nhậu – bánh canh cá lóc tại số nhà 19, đường Suối Tre – Bình Lộc, KP 

Suối Tre, Suối Tre, TP Long Khánh từ 14h-17h10 ngày 15/6/2021 

12. Quán nhậu  số 75 Khổng Tử, KP1, phường Xuân Trung, TP Long Khánh từ 

17h10-18h30 ngày 15/6/2021 

13. Quầy thuốc tây Hưng Thịnh đường Ngô Quyền, phường Bảo Vĩnh, TP long 

Khánh từ 11h30-12h ngày 17/6/2021 và 14h-14h30 ngày 18/6/2021 

14. BVĐK Long Khánh, TP Long Khánh từ 15h30 ngày 18/6/2021 

15. 154 đường 9/4 , phường Xuân Thanh, TP Long Khánh từ 1/6/2021 – 

17/6/2021 

16. Chùa Tung Sơn, ấp Núi Tung,  phường Suối Tre, TP Long Khánh từ 10h 

ngày 13/6/2021 – 18/6/2021 
17. Khu vực xung quanh cửa hàng quảng cáo này và đoạn từ ngã 3 đường Lý Thái Tổ (giáp 

đường Hùng Vương) đến cổng Phước Lý dài khoảng 700 m - thời gian từ ngày 9 đến 20/6. 

18. Quán cơm Nhân Trang, đối diện tiệm vàng Thụy Hằng tại khu B, ấp Phước Lý - từ 12h 

ngày 10/6 đến hết ngày 20/6. 

19. Bách Hóa Xanh Đại Phước, đối diện chợ mới Đại Phước - từ 17 – 17h30 ngày 14/6. 

20. Khách sạn Kim Long Phát trên đường Lý Thái Tổ, ấp Phước Lý - từ 21h ngày 19/6 đến 

ngày 20/6. 

21. Tiệm bánh mì ngã 3 Phước Lý, đối diện shop Con Cưng - tại C15, ấp Phước Lý - từ 10h 

ngày 20/6 đến hết ngày 20/6. 

22. Quán karaoke Thuyền Xưa tại D267 ấp Phước Lý - từ 13h – 14h30 ngày 12/6 đến hết 

ngày 20/6 

23. Quán cơm Thuần Việt, đối diện tiệm vàng Thiên Hưng - tại A41, ấp Phước Lý - từ 12h – 

12h 30 phút ngày 9/6 đến hết ngày 20/6 

XXV. Nghệ An 

1. Cà phê Cung Lễ Hội – TP Vinh từ 17h30 – 18h15 ngày 04/6/2021 

2. Quán bia Hải Quế (cạnh Hồ Goong) đối diện số 54, đường Phan Đăng Lưu, 

TP Vinh, từ 19h ngày 05/6/2021 đến 0h30 ngày 06/6/2021 
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3. Quán tạp hóa trên Bà Hường trên đường Nguyễn Năng Tĩnh (đối diện chợ 

Phong Toàn – Hà Huy Tập) từ 10h đến 10h30 ngày 06/6/2021 

4. Chợ Vinh khu vực các Kiốt bán đồ hải sản và rau (ở vị trí đường Cao Thắng, 

rẽ phải sang đường Lê Hồng Sơn) từ 16h30 đến 17h30  ngày 06/6/2021 

5. Quán bún Gia truyền Bà Lộc, địa chỉ số 208, đường Nguyễn Sĩ Sách, TP 

Vinh, từ 7h đến 8h30 đến ngày 07/6/2021 

6. Quán cắt tóc Á – Âu, số 34, đường Hà Huy Tập, TP Vinh, ngày 07/6/2021 

7. Quán Mận Quán (số 32, Hà Huy Tập) và cây rút tiền BIDV (số 30, Hà Huy 

Tập) từ 13-14h ngày 07/6/2021 

8. Siêu thị Vinmark (số 70, Hà Huy Tập) và đi chợ Cầu (Hà Huy Tập) (vị trí 02 

quán đầu tiên dọc đường Bờ Kênh  đi ra hướng đường Hà Huy Tập) từ 16h30 

đến 17h30 ngày 10/6/2021 

9. Quán tạp hóa (địa chỉ: Quán nằm bên đường giao nhau giữa Nguyễn Năng 

Tĩnh và Lý Tự Trọng; đối diện tiệm cắt tóc Sơn Barber, 65 Lý Tự Trọng về phía 

Nguyễn Năng Tĩnh) và đi chợ Phong Toản; từ 17h30 đến 18h ngày 10/6/2021 

10. Công ty FE CREDIT, số 44, đường Đinh Lễ, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An: Từ ngày 01/6 đến ngày 11/6/2021. 
11. Trung tâm Phát hành sách, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh: Lúc 21h 

ngày 02/6/2021. 
12. Quán Thúy Hiếu, Bãi biển Cửa Lò, Thị xã Cửa Lò: từ 17h00 – 21h00 ngày 

05/6/2021. 
13. Khách sạn Summer: Đám cưới trưa ngày 06/6/2021. 
14. Quán Cà phê Highlands Coffee - Vinh Centre: Trưa ngày 06/6/2021. 
15. Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh: Từ 14h10 – 16h00 

ngày 09/6/2021. 
16. Khu vực sàng lọc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông: lúc 15h30 ngày 15/6/2021. 

17. UBND xã Diễn Liên, từ ngày 1/6 đến ngày 15/6. 
18. Hội trường làm căn cước công dân (CCCD) tại xã Minh Châu, từ ngày 1/6 

đến 3/6. 
19. Hội trường làm CCCD tại xã Diễn Trung, từ ngày 4/6 đến ngày 6/6. 
20. Hội trường làm CCCD tại xóm Xuân Châu, xã Diễn Kim, từ ngày 7/6 đến 

ngày 9/6 và Công an xã Diễn Kim khoảng 15h30 đến 16h ngày 10/6. 
21. Quán Vinh Hiên, xã Diễn Kim, từ khoảng 18h30 đến 20h30 ngày 8/6. 
22. Quán Quyền Hoa, xã Diễn Kim khoảng 11h15 đến 12h30 ngày 8/6. 
23. Hội trường làm CCCD tại xã Diễn Tân, các ngày 10, 11, 12/6. 
24. Quán dê Quốc Anh, gần chợ chiều xã Diễn Xuân, Diễn Châu vào khoảng 

17h30 đến 19h ngày 11/6. 
25. Quán cafe Trung Nguyên, tại ngã tư xã Diễn Đồng vào tầm khoảng 20h đến 

21h ngày 11/6. 
26. Quán phở Cồ Duyên (đối diện chợ chiều xã Diễn Xuân), khoảng 7h đến 

7h30 ngày 12/6. 
27. Hội trường làm CCCD tại xã Diễn Thịnh, vào các ngày 13 và 14/6. 
28. Hội trường làm CCCD ở xã Diễn Cát, chiều và tối ngày 15/6. 
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29. Quầy thuốc tây Ngô Thị Linh (xã Diễn Thịnh), tối 14/6. 
30. Quán cháo canh sườn bò đối diện 43 Đinh Lễ, TP Vinh, vào khoảng 7-8h 

sáng 2/6. 
31. Quán trà chanh bên cạnh sân bóng Hưng Dũng, khoảng 11h-12h trưa 2/6. 
32. Quán café The Coffee House gần khách sạn Phương Đông, vào khoảng 11h-

11h30 ngày 2/6. 
33. Xe bus đi Nghĩa Đàn xuất phát từ điểm chờ xe bus đối diện Bệnh viện Đa 

khoa TP Vinh vào khoảng 13h -13h20 ngày 2/6. 
34. Quán trà chanh tại đường mòn Hồ Chí Minh (bệnh nhân không nhớ rõ) vào 

khoảng 15h-17h ngày 2/6. 
35. Xe khách (không rõ biển số), đi từ Nghĩa Đàn về TP Vinh vào khoảng 17h 

ngày 2/6. 
36. Quán nước mía gần Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An, số 45 Đại lộ Lê Nin, vào 

khoảng từ 11h-11h30 ngày 3/6. 
37. Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An số 45, đại lộ Lê Nin vào khoảng 15h-15h30 

ngày 3/6. 
38. Nhà văn hóa xóm 15, xã Nghi Phú từ 19h-20h ngày 3/6. 
39. Quán bún trên đường Duy Tân bên cạnh trường Phượng Hoàng vào khoảng 

thời gian từ 7h-8h30 sáng 4/6. 
40. Cửa hàng FPT số 29 Phan Đăng Lưu, sáng 4/6. 
41. Ngân hàng BIDV đường Lê Duẩn, đối diện với khách sạn Summer Vinh, 

vào khoảng 9h20-10 sáng 4/6. 
42. Quán café số 42 đường Đinh Lễ, TP Vinh vào khoảng 11h-15h ngày 4/6. 
43. Quán nước mía trên đường Đào Tấn bên phía Bảo tàng Xô Viết vào khoảng 

16h-17h ngày 4/6. 
44. Quán café góc đường Hồ Xuân Hương và Đặng Thái Thân vào khoảng 18h-

18h30 ngày 4/6. 
45. Quán café Đài Linh, số 69, Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, vào khoảng 

9h-11h ngày 5/6. 
46. Quán café May, số 33 Đặng Thái Thân, TP Vinh, vào khoảng 15h-17h ngày 

5/6. 
47. Quán Tài Phớ, đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, trưa ngày 6/6. 
48. Quán dồi sụn (xe đẩy), và quán chân gà Huy Béo (xe đẩy) ở bãi gửi xe chợ 

Vinh, đối diện số 1A Cao Thắng vào khoảng 16h ngày 6/6. 
49. Quán Cây Sung, đường Kim Đồng vào khoảng 17h39 đến 21h ngày 6/6. 
50. Quán gà Thanh Chương ở đường Đinh Lễ, TP Vinh, vào 11h30-13h30 ngày 

6/6. 
51. Bưu điện tỉnh vào khoảng thời gian 11h30-12h ngày 9/6. 
52. Quán xôi ở gần café Điện ảnh 3, đường Đinh Lễ, khoảng 7h-8h sáng các 

ngày 14 và 15/6. 

53. Quán cháo canh sườn bò đối diện 43 Đinh Lễ, TP Vinh, vào khoảng 7-8h 

sáng 2/6. 
54. Quán trà chanh bên cạnh sân bóng Hưng Dũng, khoảng 11h-12h trưa 2/6. 
55. Quán café The Coffee House gần khách sạn Phương Đông, vào khoảng 11h-

11h30 ngày 2/6. 
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56. Xe bus đi Nghĩa Đàn xuất phát từ điểm chờ xe bus đối diện Bệnh viện Đa 

khoa TP Vinh vào khoảng 13h -13h20 ngày 2/6. 
57. Quán trà chanh tại đường mòn Hồ Chí Minh vào khoảng 15h-17h ngày 2/6. 
58. Quán nước mía gần Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An, số 45 Đại lộ Lê Nin, vào 

khoảng từ 11h-11h30 ngày 3/6. 
59. Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An số 45, đại lộ Lê Nin vào khoảng 15h-15h30 

ngày 3/6. 
60. Nhà văn hóa xóm 15, xã Nghi Phú từ 19h-20h ngày 3/6. 
61. Quán bún trên đường Duy Tân bên cạnh trường Phượng Hoàng vào khoảng 

thời gian từ 7h-8h30 sáng 4/6. 
62. Cửa hàng FPT số 29 Phan Đăng Lưu, sáng 4/6. 
63. Ngân hàng BIDV đường Lê Duẩn, đối diện với khách sạn Summer Vinh, 

vào khoảng 9h20-10 sáng 4/6. 
64. Quán café số 42 đường Đinh Lễ, TP Vinh vào khoảng 11h-15h ngày 4/6. 
65. Quán nước mía trên đường Đào Tấn bên phía Bảo tang Xô Viết vào khoảng 

16h-17h ngày 4/6. 
66. Quán café góc đường Hồ Xuân Hương và Đặng Thái Thân vào khoảng 18h-

18h30 ngày 4/6. 
67. Quán café Đài Linh, số 69, Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, vào khoảng 

9h-11h ngày 5/6. 
68. Quán café May, số 33 Đặng Thái Thân, TP Vinh, vào khoảng 15h-17h ngày 

5/6. 
69. Quán Tài Phớ, đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, trưa ngày 6/6. 
70. Quán dồi sụn (xe đẩy) và quán chân gà Huy Béo (xe đẩy) ở bãi gửi xe chợ 

Vinh, đối diện số 1A Cao Thắng vào khoảng 16h ngày 6/6. 
71. Quán Cây Sung, đường Kim Đồng vào khoảng 17h39 đến 21h ngày 6/6. 
72. Quán gà Thanh Chương ở đường Đinh Lễ, TP Vinh, vào 11h30-13h30 ngày 

6/6. 
73. Bưu điện tỉnh vào khoảng thời gian 11h30-12h ngày 9/6. 
74. Quán xôi ở gần café Điện Ảnh 3, đường Đinh Lễ, khoảng 7h-8h sáng các 

ngày 14 và 15/6. 
75. UBND xã Diễn Liên, từ ngày 1/6 đến ngày 15/6. 
76. Hội trường làm căn cước công dân (CCCD) tại xã Minh Châu, từ ngày 1/6 

đến 3/6. 
77. Hội trường làm CCCD tại xã Diễn Trung, từ ngày 4/6 đến ngày 6/6. 
78. Hội trường làm CCCD tại xóm Xuân Châu, xã Diễn Kim, từ ngày 7/6 đến 

ngày 9/6 và Công an xã Diễn Kim khoảng 15h30 đến 16h ngày 10/6. 
79. Quán Vinh Hiên, xã Diễn Kim, từ khoảng 18h30 đến 20h30 ngày 8/6. 
80. Quán Quyền Hoa, xã Diễn Kim khoảng 11h15 đến 12h30 ngày 8/6. 
81. Hội trường làm CCCD tại xã Diễn Tân, các ngày 10, 11, 12/6. 
82. Quán dê Quốc Anh, gần chợ chiều xã Diễn Xuân, Diễn Châu vào khoảng 

17h30 đến 19h ngày 11/6. 
83. Quán cafe Trung Nguyên, tại ngã tư xã Diễn Đông vào khoảng 20h đến 21h 

ngày 12/6/2021 



27 

 

84. Quán phở Cồ Duyên, đối diện chợ chiều xã Diễn Xuân, khoảng 7 đến 7h30 

ngày 12/6/2021 
85. Hội trường làm căn cước công dân tại xã Diễn Cát, chiều và tối ngày 

15/6/2021 
86. Hội trường làm căn cước công dân tại xã Diễn Thịnh, ngày 13 và ngày 

14/6/2021 
87. Quầy thuốc tây Ngô Thị Linh (xã Diễn Thịnh), tối 14/6/2021 
88. Hải sản B52, phường Long Sơn, TX Thái Hòa từ 19h ngày 05/6/2021 

89. Nhất Nướng, phường Long Sơn, TX Thái Hòa từ 7h15-7h30 ngày 06/6/2021 

90. UBND xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương từ 8h30-9h30 ngày 09/6/2021 

91. Nhà hàng Thất Trường, khối 4, TT Đô Lương, từ 9h00-10h00 ngày 11/6/2021 

92. Quán Chung Còi, khối 4, TT Đô Lương từ 10h00-11h00 ngày 11/6/2021 

93. Cà phê KL, khối 4, TT Đô Lương từ 13h00-14h00 ngày 11/6/2021 

94. Cà phê Win, vường xanh Đô Lương từ 16h00-17h00 ngày 11/6/2021 

95. Chợ đầu mối Quỳnh Văn (gần ngã tư Văn Bảng) huyện Quỳnh Lưu, từ 22h30 đến 1h30 

hằng ngày từ 02/6 đến 18/6/2021 

96. Phòng giao dịch ngân hàng Agribank Hoàng Mai (gần cầu La Man, ngã tư đường 36) 

khoảng 8h – 8h10 ngày 23/6/2021 

97. Bưu điện gần Phòng giao dịch ngân hàng Agribank (gần ngã tư đường 36) khoảng 8h10-

8h20 ngày 23/6/2021 

98. Điện máy xanh Hoàng Mai, từ 8h25 đến 9h ngày 23/6/2021 

99. Cây xanh bên cạnh Bệnh viện Phong dã liễu Trung Ương Quỳnh Lập khoảng 9h đến 9h15 

ngày 23/6/2021 

100. CHợ Tân Hoa Quỳnh Vinh, khoảng 7h-8h và 17h – 17h30 ngày 22/6/2021 

101. Chợ đầu mối Vinh, từ 01/6 đến 23/6/2021 

XXVI. Long An 

1. Cửa hàng trái cây tại số 30/12 ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, Tp Tân An 

2. Cửa hàng trái cây, bánh kẹo tại số 30/12 ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, 

Tp Tân An 

3. Xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An: 18h – 20h50p ngày 

09/6/2021 

XXVII. Ninh Bình 

 1. Siêu thị Điện Máy Xanh, phố Thượng Kiệm, TT Phát Diệm, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình (9h30-10h30, ngày 3/6/2021). 

2. Nhà Văn Hoá xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, Ninh Bình (7h30-9h30, ngày 

5/6/2021) làm căn cước công dân 

3. Quán cơm Hoàng Dũng, thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình (đối diện cảng Phúc Lộc) từ 12h06 – 12h45 ngày 11/6/2021 

4. Quán ăn Dũng béo, địa chỉ thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình (gần 

nhà thờ Ninh Phúc và cảng Phúc Lộc) từ 21h37 đến 21h57 ngày 22/6/2021 

XXVIII. Tây Ninh 

1. Tỉnh Lộ 781, Xã Thành Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh: Từ 

16h30p ngày 08/6/2021 đến 10h20p ngày 09/6/2021 

2. Từ 18h20 - 18h40 ngày 19/6: mua thuốc tại quầy thuốc Hồ Thị Bé, ở khu phố 

Gia Tân, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng. 
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3. Từ 17h - 17h20 ngày 20/6: mua thuốc tại quầy thuốc Hồ Thị Bé, ở khu phố 

Gia Tân. 
4. Từ 17h30 - 18h30 ngày 21/6: đến Trạm Y tế Gia Lộc, phường Gia Lộc, thị xã 

Trảng Bàng. 
5. Từ 7h10 - 7h30 ngày 22/6: đến Trạm Y tế Gia Lộc, phường Gia Lộc. 
6. Từ 14h - 14h30 ngày 16/6: khoa Nhiễm Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng. 
7. Từ 15h35 - 16h ngày 16/6: Trạm Y tế xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng. 
8. Từ 8h30 - 9h ngày 23/6: Tiệm thu mua mủ cao su Bảy Lập, xã Hưng Thuận, 

thị xã Trảng Bàng. 

XXIX. Ninh Thuận 

1. Xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận: 6h51p-7h15 ngày 10/6/2021 

XXX. Phú Yên 

1. Phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên: 12h21p – 13h21p ngày 

10/6/2021 

2. Quán cơm, bánh hỏi, cháo lòng, cà phê, nước giải khát tại Km1294+380 phía 

trái tuyến QL1A, KP Bình Thạnh, phường Xuân Đài, TX Sông Cầu từ 12h21 – 

13h21 ngày 10/6/2021 

3. Cà phê Hoài Hương, ngã 3 trên Thuận Thảo, quốc lộ 25, xã Hòa An, Huyện Phú Hòa ngày 

14/6/2021 

4. Chợ Tân Hiệp, phường 2, TP Tuy Hòa sáng 16/6/2021 

5. Chợ Tuy Hòa, phường 4, TP Tuy Hòa ngày 16/6/2021 

6. KS Thanh Kim Anh, 189 Hùng Vương, phường 7, TP Tuy Hòa 16h ngày 21/6/2021 và 16h 

và 22h ngày 22/6/2021 

7. Công viên hồ điều hòa, phường 5, TP Tuy Hòa từ 6h-17h30 ngày 22/6/2021 

8. Thế giới di động, 193 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa từ 16hh-17h ngày 14/6/2021 và 

9h35-9h50 ngày 21/6/2021 

9. Đầy tháng cháu Phương, thôn Phước Hậu 3, phường 9, TP Tuy Hòa từ 10h-11h15 ngày 

21/6/2021 

10. BIDV Phú Yên, phường 5, TP Tuy Hòa từ 9h-9h30 ngày 21/6/2021 

11. Quầy thuốc Gia Linh, thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa từ 9h ngày 22/6/2021 

12. Chợ Xổm, thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa sáng 22/6/2021 

13. Quán cơm Yến Nam, thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa từ 12h ngày 10/6/2021 

đến 23/6/2021 

14. SN 26 Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa từ 12h ngày 10/6/2021 đến 23/6/2021 

15. Nhà bà Phương, 59 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Tuy Hòa từ 11/6/2021 – 21h ngày 

23/6/2021 

16. Ga Hảo Sơn, thôn Hảo Sơn, Hòa Xuân Nam, TX Đông Hòa từ 16h-16h40 ngày 18/6/2021 

17. UBND xã Hòa Xuân Nam, TX Đông Hòa chiều 18/6/2021 

18. Tạp hóa bà Thiết, thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, TX Đông Hòa khoảng 10h ngày 

18/6/2021 

19. PKĐK Đức Tín, phường 5, TP Tuy Hòa từ 7h-8h30 ngày 20/6/2021 và 8h-10h ngày 

21/6/2021 

20. Khoa cấp cứu và khoa thần kinh, BVĐK tỉnh Phú Yên, TP Tuy Hòa từ 23h30 ngày 

21/6/2021 – 7h ngày 22/6/2021 
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21. Thiết bị điện máy Thái Viên, phường Hiệp Hòa Trung, TX Đông Hòa từ 7h-7h30 ngày 

23/6/2021 

22. Nhà hàng Biển Đông, đường Trần Kiệt, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa từ 17h-18h ngày 

18/6/2021 

23. Cà phê Dạ Thảo 3, đường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa từ 18h-19h ngày 18/6/2021 

24. Quán ốc tại đường hẻm Lê Thánh Tôn, Phường 1, TP Tuy Hòa từ 17h-19h ngày 

22/6/2021 

25. Quán Phương 42/4 Trần Quý Cáp, phường 3, TP Tuy Hòa từ 7h ngày 26/6/2021 

26. Cà phê Sông Trăng, đường Chu Văn An, phường 4, TP Tuy Hòa từ 14h30 ngày 23/6/2021 

27. Tiệm vàng Sỹ Kim, 112 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa từ 14h55-16h ngày 

21/6/2021 

28. Ngân hàng Bắc Á, 105B Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa từ 14h55-16h ngày 

21/6/2021 

29. Ngân hàng BIDV địa chỉ 363 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa từ 14h55-16h ngày 

21/6/2021 

30. Ngân hàng Sacombank, quầy 1, phường 1, TP Tuy Hòa từ 14h55-16h ngày 21/6/2021 

31. Nhà thầy thuốc Ánh, thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa từ 11h ngày 17/6/2021 

32. Chợ phường 9, TP Tuy Hòa từ 7h30-8h ngày 22/6/2021 

33. Quán cơm Miền Trung, QL1A, Xuân Thọ 2, TX Sông Cầu từ 13h ngày 20/6/2021 

34. Quán nhậu Chín Bông, 82 Lý Thường Kiệt, phường 7, TP Tuy Hòa từ 11/6/2021 – 

23/6/2021 

35. Quán cơm gà Bà Bốn Lĩ, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa lúc 5h30 ngày 

22/6/2021 

36. Bánh canh Bà Bốn Lịch, đường Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa lúc 5h 

ngày 21/6/2021 

37. BIDV Phú Yên, 100 Duy Tân, phường 15, TP Tuy Hòa, Phú Yên 

38. Chợ Màng Màng thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, từ 10/6 đến 16h ngày 

24/6/2021 

39. Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01s. Km3, đường Nguyễn Tất 

Thành, phường 9, Tp Tuy Hòa, từ 14/6 đến 18/6/2021 

40. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Yên, quốc lộ 25, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, 

từ 14/6 đến 18/6/2021 

41. TOYOTA Dũng Tiến trên đường Hùng Vương, tp Tuy Hòa ngày 15/6 và 17/6/2021 

42. Quán bán xôi trên vỉa hè nằm cạnh cây ATM của ngân hàng BIDV tại ngã tư Nguyễn 

Huệ, Duy Tân, phường 5, TP Tuy Hòa, từ 10/6 đến 23/6/2021 

43. Quầy trái cây trong cùng bên phải từ đường Trần Hưng Đạo rẽ vào đường Ngô Quyền, TP 

Tuy Hòa lúc 16h30 ngày 19/6/2021 

44. Các trường gà tại thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa từ 10/6 đến 23/6/2021 

45. Đám cháy tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện máy Thái Viên, đường gom ven đường sắt 

xuyên việt tại vị trí đường ngang có gác chắn ở phía nam ga xe lửa Phú Hiệp, phường Hòa 

Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, khoảng 7h – 7h30 ngày 23/6/2021 

46. Quán Hạnh Ba Thọ, ở ngã 3 Huỳnh Thúc Kháng, Lê Lợi, phường 3 Tuy Hòa, từ 7h đến 

7h15 ngày 22/6/2021 

47. Quán Cháo Lòng chợ Tuy Hòa, phường 4, TP Tuy Hòa lúc 22h ngày 21/6/2021 

48. Quán cháo giò đùm, đường Lê Lợi, TP Tuy Hòa, lúc 22h ngày 21/6/2021 



30 

 

49. Quán café Nguyên Hòa, đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Tuy Hòa, từ 7h-8h ngày 

19/6/221 

50. Chợ Trại Bò, đường Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa, (gần bến xe Thuận Thảo) khoảng 

10h30 ngày 19/6/2021 

51. Quán café Hitech, số 2 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, 10h – 1h30 ngày 

20/6/2021 

52. Quán Bún riêu, đường Lê Thanh Phương, phường 2, TP Tuy Hòa,  từ 9h đến 10h ngày 

20/6/2021 

53. Quán Cà phê Anh Hiệp khu Bãi Điều, khu phố Đông Hòa, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, 

Phú Yên, từ ngày 13-23/06/2021. 

54.Quán nhậu Hải sản đối diện quán Cà phê Suối Tre, địa chỉ đường Trần Phú, TT Củng Sơn, 

huyện Sơn Hòa, Phú Yên tối ngày 20-21/6/2021. 

55. Chợ Thị trấn Củng Sơn, địa chỉ TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên: sáng ngày 

14/6/2021. 

56. Quầy thuốc cô Thu Quyên trong chợ Màng Màng, địa chỉ thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, 

TP Tuy Hòa, Phú Yên: chiều ngày 22/6 và sáng ngày 23/6/2021. 

57. Quán bánh mì cô Hiền (từ cổng chợ Màng Màng đi ra đường Nguyễn Tất Thành, đi về 

hướng Bắc cách khoảng 3 nhà): vào sáng ngày 24/6/2021 

- Chợ Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa từ 16-26/6/2021 

- Chợ Xổm, địa chỉ xóm Giữa, thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú 

Yên: khoảng 09 giờ 30 phút đến 10 giờ các ngày 24/6 và 26/6/2021 

- Quán Pizza Bob, địa chỉ 02 Đồng Khởi, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên: lúc 19 

giờ đến 19 giờ 30 phút, ngày 18/6/2021 

- Lò mổ Anh Tú, địa chỉ đường Trương Định, phường 8, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ 

ngày 10/6/2021 đến ngày 28/6/2021 

- Shop 40 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên: lúc 18 giờ, ngày 

19/6/2021 

- Điện máy Chợ Lớn, địa chỉ đường Nguyễn Tất Thành, TP Tuy Hòa, Phú Yên: lúc 

19 giờ đến 21 giờ các ngày 19/6 và 20/6/2021 

- Bún Mắm Miền Tây Cô Chi, địa chỉ đường Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa, 

Phú Yên (gần nhà hàng Phú Anh): từ 7 giờ đến 8 giờ, ngày 27/6/2021 

- Bánh canh cô Chi (nằm trong Chợ Tuy Hòa), địa chỉ phường 4, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: lúc 06 giờ sáng ngày 24/6/2021 

- Tiệm tạp hóa Bí Ngô, địa chỉ thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: từ ngày 10/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

- Quầy bán cơm vỉa hè trước mặt công ty Tuấn Tú, địa chỉ đường Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ 04 giờ đến 08 giờ các ngày 20- 

23/6/2021 

- Chợ Ninh Tịnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên: lúc 8 giờ ngày 23/6/2021. 

- Quán Cây số 9 (bán nước và bán cơm), địa chỉ xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên 

(Trong Đồi Thơm, bên tay phải hướng Bắc đi vô): từ ngày 10/6/2021 đến ngày 

27/6/2021 

- Tạp hóa Bà Xanh ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên (gần khu 

điều dưỡng): lúc 14 giờ đến 15 giờ các ngày 18-19/6/2021 
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- Quầy thuốc Phương Anh ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên: 

khoảng 15 giờ đến 18 giờ ngày 24/6/2021. 

- Các quầy thịt heo ở chợ Tuy Hòa, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ 02 giờ 30 

phút đến 04 giờ 30 phút sáng từ ngày 20 - 26/6/2021 

- Các quầy bán cá ở chợ Tuy Hòa, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên: lúc 04 giờ 30 

phút sáng ngày 20 - 23/6/2021 

- Tiệm hớt tóc Tý Lùn, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ 

ngày 10-25/6/2021 

- Tạp hóa Hảo, địa chỉ KP Tịnh Sơn, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên: lúc 

10 giờ 30 phút ngày 24/6/2021 

- Quán Cây Mận (gần chùa Bào Lâm) trên đường Nguyễn Tất Thành ở Liên Trì, xã 

Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: từ 12 giờ đến khoảng 15 giờ các ngày 19-

20/6/2021 

- Đám giỗ nhà Võ Thị Nay ở thôn Phú Vang, Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên: 

khoảng 10 giờ -11 giờ, ngày 19/6/2021 

- Đám giỗ nhà Nguyễn Huỳnh Lư ở thôn Phú Vang, Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: từ 16 giờ 30 -18 giờ 00 ngày 19/6/2021 

- Phòng khám BS Phạm Hiếu Vinh đường Lê Thành Phương, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ ngày 23/6/2021 

- Cơm chay Âu Lạc, địa chỉ đường Nguyễn Thái Học, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ 13 

giờ đến 13 giờ 30 phút ngày 24/6/2021 

- Nhà thuốc Tân Tiến 2, địa chỉ đường Lê Lợi, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên: 

lúc 19 giờ ngày 23/6/2021 

- Quán 83 đường Nguyễn Thái Học, TP Tuy Hòa, Phú Yên (đối diện trường THPT 

Nguyễn Trãi): từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 14/6/2021 

- Quán Cafe Chất, địa chỉ 333 Trường Chinh, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ 08 giờ 30 

phút đến 9 giờ 30 phút các ngày 16-17/6/2021 

- Lò trấu ở thôn 1, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, Phú Yên: từ 8 giờ-11 giờ ngày 

24/6/2021 

- Quầy hàng chị Thúy tại chợ xổm KP Đông Hòa, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, 

Phú Yên: lúc 06h00 sáng các ngày từ 20-25/6/2021 

- Trụ ATM trước ngân hàng Agribank, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú 

Yên: lúc 07h30 ngày 23/6/2021 

- Quầy thu tiền điện tại Bưu điện thị Trấn Củng Sơn, địa chỉ thị trấn Củng Sơn, 

huyện Sơn Hòa, Phú Yên: lúc 10h15 ngày 23/6/2021 

- Quầy Lang Thàng, địa chỉ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên: từ 08h00 

ngày 23/6/2021 

- Sạp thịt heo Quan Vũ, quầy bán gạo vợ ông Cảm tại chợ Đồng Phú, địa chỉ xã 

Đức Bình Tây, Sông Hinh, Phú Yên: buổi sáng 14/6/2021 

- Quầy số 1, Giao dịch trung tâm Bưu Điện thành phố Tuy Hòa, địa chỉ 206A 

đường Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên 
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- Quán tạp hóa cô Quý, địa chỉ thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên (trên đường đi lên Cơ sở Cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên): 

từ ngày 20/6 đến ngày 26/6/2021 

- Quán bán đồ ăn sáng, đầu hèm cạnh nhà số 541 Nguyễn Tất Thành, TP Tuy Hòa, 

Phú Yên: từ ngày 15/6 đến ngày 23/6/2021 

- Các quầy rau chợ Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ 08 giờ đến 08 

giờ 30 phút ngày 25/6/2021 

- Quan café giải khát Hoàng Vỹ (có bán cơm trưa), thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, 

TP Tuy Hòa (gần ngay bùng binh giao quốc lộ 1A và đường Nguyễn Tất Thành) : 

từ ngày 14/6/2021 đến 20/6/2021 

- Đám giỗ nhà bà Nguyễn Thị Thu Hương, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên: từ 11 giờ trưa đến 16g00 chiều ngày 14/6/2021 

- Hãng xe Thiện Nhân, xe khách 29 chỗ, BKS 79B 00242 xuất phát khoảng lúc 16 

giờ 00 ngày 20/6/2021 từ Cam Ranh, Khánh Hoà (gần bến xe Cam Ranh, nhưng 

không vào bến) về thôn Mỹ Xuân 2, xã Hoà Thịnh, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên 

- Ngân hàng chính sách xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, Phú Yên: từ 08 giờ đến 

09 giờ sáng ngày 17/6/2021 

- Quầy thu tiền điện tại Bưu điện xã Sơn Nguyên, địa chỉ xã Sơn Nguyên, huyện 

Sơn Hòa, Phú Yên: lúc 15 giờ ngày 24/6/2021 

- Quầy thuốc Đào, địa chỉ thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú 

Yên: lúc 16 giờ ngày 22/6/2021 

- Sạp rau cô Ly và cô Hoàng chợ Sơn Nguyên, địa chỉ xã Sơn Nguyên, huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên: từ 6 giờ đến 7 giờ sáng các ngày từ 18 - 21/6/2021 

- Quán Cafe Hương (đối diện cây xăng Hà Mai), địa chỉ KP Trung Hòa, TT Củng 

Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên: buổi sáng các ngày 17-18/6/2021 

- Quán Cafe cốc nhà ông Tý, địa chỉ KP Đông Hòa, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, 

Phú Yên: buổi sáng các ngày 22-23/6/2021. 

- Quán bà Hoa (bán chanh, ớt, tỏi,…) tại ngã tư Lê Lợi - Ngô Quyền, TP Tuy Hòa, 

Phú Yên (đối diện công ty bán vật tư Sắt thép Ngọc Anh, đầu đường Ngô Quyền): 

ngày 24 - 25/6/2021 

- Nhà thuốc Thiện Bình, địa chỉ đường Ngô Quyền, phường 5, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: chiều ngày 24/6/2021 

- Trường THPT Nguyễn Trãi, địa chỉ 153 Trần Phú, Phường 8, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: lúc 14 giờ ngày 15/6/2021 

- Bưu Điện Tỉnh Phú Yên (đường Trần Hưng Đạo,TP Tuy Hòa, Phú Yên: 15 giờ 

đến 15 giờ 30 ngày 17/6/2021 

- Ngân hàng BIDV, địa chỉ 100 Duy Tân, phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên: lúc 16 

giờ ngày 17/6/2021. 

- Quán cơm Hưng Thịnh 3, địa chỉ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai: từ 

22 giờ đến 22 giờ 30 ngày 23/6/2021 

- Quán trà sữa Min Min, địa chỉ thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: từ ngày 13 - 22/6/2021 
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- Nhà thuốc Phú Thường, địa chỉ 538 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên: khoảng 09 giờ đến 10 giờ sáng ngày 25/6/2021 

- Phòng khám Chuyên khoa Nhi BS Bích Vân, địa chỉ 251 đường Trần Hưng Đạo, 

TP Tuy Hòa, Phú Yên: vào sáng ngày 26/6/2021 

- Quán Cafe 79 (bên cạnh UBND xã Bình Kiến), địa chỉ đường Nguyễn Tất Thành, 

thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên: khoảng 19 giờ 30 đến 20 giờ 

ngày 21/6 và ngày 22/6/2021 

- Tiệm tạp hoá Hoà Thuận, địa chỉ thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: lúc 15 giờ ngày 24/6/2021 

- Quán Cafe cốc của ông Đặng Hồng Giang, địa chỉ thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, 

TP Tuy Hòa, Phú Yên (gần cổng chợ Màng Màng): từ ngày 21/6 đến ngày 

23/6/2021. 

- Quán Trà sữa & Ăn vặt Hot Cream, địa chỉ 220 Trường Chinh, Phường 7, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên: Khoảng 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 19/6/2021 

-  Sân bóng chuyền Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, địa chỉ 05 Phan Lưu 

Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên: Khoảng 17 giờ đến 18 giờ 30 phút, ngày 

19/6/2021 

- Tiệm cắt tóc Thưởng, địa chỉ thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: Từ ngày 17/6/2021 đến ngày 27/6/2021 

- Quán Sông Quê, địa chỉ phu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, 

Phú Yên: Từ ngày 16/6/2021 đến ngày 25/6/2021 

- Quầy thuốc Bình Hoàng, khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, 

Phú Yên: Khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 25/6/2021 

- Nhà Y tá Ảnh, Thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên: Khoảng 17 

giờ 30 phút 

- Tạp hóa Bà Hiền, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên: Khoảng 8 

giờ, ngày 28/6/2021 

- Quán Cafe Noon Concept, địa chỉ: đường Lương Tấn Thịnh, phường 7, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên: Khoảng 17 giờ 30 phút - 19 giờ ngày 21/6/2021 

- Quán Lynh bún đậu, địa chỉ: đường Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: Khoảng 19 giờ 15 phút - 20 giờ ngày 21/6/2021 

- Quán Kem 56, địa chỉ: đường Nguyễn Thái Học, phường 5, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: Khoảng 21 giờ - 21 giờ 30 phút ngày 21/6/2021 

- Massage xông hơi Phúc Thảo, đường Trần Phú, Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên: 06 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút, ngày 25/6/2021 

- Ngân hàng Sacombank và Trụ ATM bên cạnh ngân hàng, địa chỉ đường Trần 

Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên: Từ 7 giờ 50 phút đến 8 giờ 30 phút, 

ngày 24/6/2021 

- Chợ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên: Khoảng 10 giờ đến 11 giờ, 

ngày 29/6/2021 

- Cửa hàng Viettel Sơn Hòa, địa chỉ: Khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện 

Sơn Hòa, Phú Yên: Từ ngày 23/6 đến ngày 30/6/2021 

- Nhà nghỉ Thành Đô, địa chỉ: Đường Trần Phú, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, 

Phú Yên: Buổi tối các ngày từ 23/6 đến 29/6/2021 
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- Quán A. Hùng, địa chỉ: Khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, 

Phú Yên: Khoảng 11 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút, ngày 23/6/2021 

- Tạp hóa Hợp Tình, địa chỉ: Khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên: Khoảng 10 giờ đến 10 giờ 30 phút, ngày 24/6/2021 

- Tiệm điện thoại Như Toàn (bên cạnh Điện máy xanh), địa chỉ: Khu phố Trung 

Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên: Khoảng 11 giờ đến 11 giờ 30 

phút, ngày 24/6/2021 

- Quán Bánh canh, chả ram (hẻm gần bến sông), địa chỉ: Khu phố Trung Hòa, thị 

trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên: Khoảng 18 giờ đến 18 giờ 45 phút, ngày 

24/6/2021 

- Tạp hóa Quý Vân, địa chỉ: Khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên: Khoảng 16 giờ đến 17 giờ, ngày 25/6/2021 

- Quán Hiệp Hòa, địa chỉ: Khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, 

Phú Yên: Khoảng 18 giờ 30 phút đến 19 giờ, ngày 26/6/2021 

- Nhà máy xay lúa bà Hằng, địa chỉ thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, 

Phú Yên: Ngày 26/6 và 27/6/2021 

- Điện Lực Sơn Hòa, huyện Sơn Hòa, Phú Yên: Khoảng 7 giờ đến 8 giờ ngày 

24/6/2021 

- Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên chi nhánh Sơn Hòa , địa chỉ: huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên: Khoảng 7 giờ đến 8 giờ ngày 24/6/2021 

- Khu vực Bến xe đường Nguyễn Trãi, địa chỉ: Phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên: 

Tối ngày 28/6/2021 

- UBND Phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên: Ngày 28/6 và 29/6/2021 

- UBND xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ ngày 18/6 đến 28/6/2021 

- Đám giỗ nhà ông Tám Cường, địa chỉ: Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, 

Phú Yên: Từ 11 giờ đến 13 giờ, ngày 18/6/2021 

- Quán Cà phê Sân Vườn, địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên: Từ 18 giờ đến 19 giờ, ngày 20/6/2021 

- Quán bánh canh (gần trường THPT Nguyễn Huệ), địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, 

TP Tuy Hòa, Phú Yên: vào buổi sáng ngày 28/6/2021 

- Quán bánh cuốn Nhật Hoàng, địa chỉ: Đường Trần Bình Trọng, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: Khoảng 18 giờ ngày 28/6/2021 

- Quán phở Tài Dậu, địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: lúc 18 giờ 30 phút ngày 28/6/2021 

- Quán bánh bèo (đối diện trường Lê Lợi), địa chỉ: đường Lê Lợi, TP Tuy Hòa, Phú 

Yên: lúc 6 giờ 15 phút 

- Quán bánh chưng đối diện khách sạn KAYA, TP Tuy Hòa, Phú Yên: lúc 6 giờ 30 

phút 

- Cảng cá Phú Lạc, địa chỉ: thôn Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, TX Đông Hòa, 

Phú Yên: Từ ngày 18/6/2021 đến ngày 28/6/2021. 

- Quán nước Trà xanh, địa chỉ đường Lê Lợi, TP Tuy Hòa, Phú Yên (đi xuống bên 

tay trái, gần Điện lực Tuy Hòa): khoảng 14 giờ đến 16 giờ các ngày 21-22/6/2021 

- Tiệm tạp hoá Mí Thế, địa chỉ: Buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên: 

Buổi sáng ngày 25/6/2021 
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- Tiệm tạp hoá Mí Si Rô, Buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên: Buổi 

chiều ngày 25/6/2021 

- Bánh mì ông Phúc, địa chỉ: khu phố 6, thị trấn Hai Riêng (Đối diện chợ Sông 

Hinh): Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26/6/2021 

- Chợ Thành, địa chỉ: thôn Bình Hòa, xã An Thổ, huyện Tuy An, Phú Yên: lúc 7 

giờ ngày 24/6/2021 

- Shop Misa , địa chỉ: TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên (đối diện UBND 

huyện, TT Chí Thạnh): lúc 10 giờ ngày 25/6/2021 

- Chợ Lẫm Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên: Buổi sáng ngày 

27/6/2021 

- Chợ Ngân Sơn, địa chỉ: TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên: Khoảng 7 giờ 

đến 8 giờ ngày 28/6/2021 

XXXI. Quảng Ngãi 

1. Đường Nguyễn Tất Thành, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi: 17h50p-18h50p ngày 10/6/2021 

XXXII. Thái Nguyên 

- Tii m vàng Quý Tùng, đường Hoàng Văn Thụ tt  15h-15h30 ngày 14/6 
- Siêu thị Viettel ss  153, đường Hoàng Văn Thu ̣từ 15h-16h30 ngày 15/6 
- Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (ngã ba BBc Nam ) tt  16h45-

17h15 ngày 15/6 
- Siêu thị Minh CCu (đường Minh Ca ̀u ) tt  16h-16h40 ngày 16/6 

- Ngách 83B, ngõ 206 đường Minh Cầu, tổ 13, Phan Đình Phùng, TP Thái 

Nguyên từ 14-16/6/2021 

XXXIII. Bình Thuận 
1. Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thời gian từ ngày 14 - 23/6/2021. 
2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thời gian từ ngày 14 - 23/6/2021. 
3. Nhà thuốc Trường Giang, thời gian: lúc 12h trưa ngày 23/6/2021. 
4. Quán OVEN-FOOD (số 37 - đường Lê Duẩn - Phú Trinh - Phan Thiết) thời 

gian từ 17h30 - 19h ngày 14/6/2021. 
5. Quán cafe Vườn Xanh (đường Lê Duẩn, Phú Trinh, Phan Thiết) thời gian từ 

7h30-10h ngày 19/6. 
6. Đội xe ôm áo màu xanh trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lúc 17 giờ ngày 

17/6/2021 chở bệnh nhân ra bến xe Bắc đón xe về Tuy Phong. 
7. Đội xe ôm áo màu xanh trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lúc 18 giờ ngày 

22/6/2021 chở bệnh nhân ra Vòng xoay bắc Phan Thiết đón xe về Tuy Phong. 
8. Chợ xóm 3-Thôn Lạc Trị- Phú Lạc - Tuy Phong tại sạp trái cây của Cô tên In, 

từ 11h30-12h ngày 20/6/2021. 
9. Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, thôn 2, xã Đồng Kho, Bình Thuận từ 14h ngày 

24/5 đến hết ngày 29/5 

10. Vựa vịt bà Hạnh – ông Tuân, TT Ma Lâm, huyện Hàm Thuận từ 05h30-8h00 ngày 

21/6/2021 

11. Chợ Ma Lâm, TT Ma Lâm, huyện Hàm Thuận từ 7h-11h ngày 21/6/2021; 5h30-8h ngày 

22/6/2021; 9h-10h ngày 25/6/2021 

12. Chợ Phú Long, huyện Hàm Thuận từ 8h30-9h ngày 25/6/2021 
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13. Đám tang nhà ông Huynh, thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận từ 11h 

ngày 22/6/2021 đến 9h30 ngày 24/6/2021 

14. Căn tin BVĐK tỉnh từ 7h-10h ngày 18/6/2021 

15. Quán bún phở trước cổng BVĐK tỉnh từ 7-9h ngày 19 và 20/6/2021 

16. Bánh ướt vỉa hè đối diện BVĐK tỉnh từ 7h-9h ngày 19/6/2021 

17. BVĐK tỉnh từ 14h-15h30 ngày 21/6/2021 

18. Chợ Suối Cát, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết từ 13/6/2021-22/6/2021 

XXXIV. Kiên Giang 
1. Quán cà phê 39, phường Vĩnh Quang, Rạch Giá từ 10h-12h ngày 19/6/2021 
2. 404 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, Rạch Giá từ 11h-13h ngày 

19/6/2021 
3. 08 Lý Thái Tổ, phường Vĩnh Thanh, Rạch Giá từ 15h30-16h30 ngày 

19/6/2021 
4. 673/89A Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, Rạch Giá ngày 21/6/2021 
5. Cà phê Thành Phát 673/89 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, Rạch Giá từ 7h30-

9h30 ngày 19/6/2021 và ngày 20/6/2021 
6. 673/95 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, Rạch Giá ngày 21/6/2021 
7. Vựa ve chai kế bên Hẻm 679 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, Rạch Giá từ 9h-

12h ngày 21/6/2021 
8. Tiệm cắt tóc Sang, Lô N9-N10 đường Từ Dũ, phường Vĩnh Quang, Rạch Giá 

từ 9h-11h ngày 21/6/2021 

XXXV. Bình Định 

1. Cà phê Phố, ngã 4 Tam Quan, Hoài Nhơn khoảng 7h ngày 22/6/2021 

2. Ngân hàng Nam Á, KP2, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn khoảng 13h30 

ngày 23/6/2021 

3. Cà phê Hoa Giấy, đường Trần Phú, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn 

khoảng 15h ngày 23/6/2021 

4. Cà phê Cát Đằng, KP7, phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn khoảng 7h ngày 

26/6/2021 

5. TYT phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn khoảng 10h ngày 26/6/2021 và 

9h ngày 27/6/2021 

6. Buổi đấu giá tại UBND phường Hoài Thanh, TX Hoài Nhơn khoảng 18h 

ngày 26/6/2021 

7. Nhà cô Vương, KP7, phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn khoảng 18h ngày 

26/6/2021 

8. Cà phê Tâm Giao, KP6, phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn khoảng 7h ngày 

27/6/2021 

XXXVI. Bà Rịa – Vũng Tàu 

1. Phòng khám MEDIC SÀI GÕN 3, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng trong khung 

giờ từ 15h- 17h ngày 28/6. 

2. Quán cà phê gần Đài Đức Mẹ (quán ông già bán) từ 7h ngày 17/6 - 28/6. 
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3. Nhà anh Âu (ở xã Phước Tỉnh); nhà anh Thuận, hẻm 45 Huyền Trân Công 

Chúa, TP. Vũng Tàu. 

4. Chợ Phước Tỉnh (quầy chị Huệ bán thịt heo; chị bán đậu hũ gần quầy Bún, 

chị Phượng bán trái cây (gốc cây phượng) khoảng 7h ngày 17/6 - 28/6. 

5. Tiệm bánh mỳ đối diện nhà Trưởng ấp Phước Tân, khoảng 7h-8h30 ngày 

28/6. 

6. Quán Bà Năm bán đồ ăn sáng tại chùa Mỏ, ấp phước Tân khoảng 7h ngày 

17/6-28/6 

7. Thế Giới Di Động, vòng xoay Phước Bình, xã Phước Tỉnh khoảng 10h 30-

11h ngày 27/6. 

8. Tiệm quần áo Thanh Lan gần chợ cũ Phước Lâm, xã Phước Hưng ngày 24/6. 

9. Quán tạp hóa Hảo gần Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, khoảng 15h-16h 

ngày 27/6. 

10. Tiệm sửa xe anh Dũng, xóm Mới xã Phước Tỉnh, trưa ngày 28/6. 

11. Khu công viên Kim Tơ, xã Phước Tỉnh, khoảng từ 17h -18h30 ngày 17/6-

28/6. 

XXXVII. Đồng Tháp 

- Phở Lê Hoàng, 199 Nguyễn Tất Thành, P1, TP Sa Đéc từ 8h-9h ngày 23/6/2021 

- Siêu thị điện máy xanh Hùng Vương, 90 Hùng Vương, P1, TP Sa Đéc từ 17h30-

18h30 ngày 23/6/2021 

- Của hàng Viettel, 21 Trần Hưng Đạo, P1, TP Sa Đéc từ 17h30-18h30 ngày 

23/6/2021 

- TYT xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc từ 22-29/6/2021 

- Bến phà xã Bình Thạnh, Cao Lãnh – P3, TP Sa Đéc khoảng 14h30 ngày 

22/6/2021 và 18h ngày 24/6/2021 

- Khoa Nội C, BVĐK Sa Đéc từ 10-24/6/2021 

- Cty May 6, 80 Tân Phú Đông, TP Sa Đéc từ 7h30-19h ngày 10-24/6/2021 

- Xe bánh mỳ chả cá đối diện cty May 6, TP Sa Đéc từ 16-19/6/2021 

- Tiệm cơm đối diện cty May 6, TP Sa Đéc sáng 22/6/2021 

- Tiệm Thuốc tây Trung Sơn, đối diện BVĐK Sa Đéc sáng 24/6/2021 

- Xe Xôi gần nhà máy nước đá Trung An, đường Tôn Đức Thắng, P1, TP Cao Lãnh 

từ 6h50-7h ngày 23/6/2021 

- Quán phở Nam Việt, đường Phạm Ngũ Lão, P1 TP Cao Lãnh từ 7h-8h ngày 

24/6/2021 

- Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, nhân viên quầy số 2, TP Cao Lãnh từ 10h50-11h05 

ngày 24/6/2021 

- Quầy vé số góc đường Đặng Văn Bình – Lý Thường Kiệt, P1, TP Cao Lãnh từ 

11h05-11h15 ngày 24/6/2021 

- Ngân hàng quân đội, đường Nguyễn Huệ, P2, TP Cao Lãnh từ 13h30-13h40 ngày 

24/6/2021 
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- Café Nắng Hồng, ngã 3 Lý Thường Kiệt - Tôn Đức Thắng, P1. TP Cao Lãnh từ 

15h10-15h45 ngày 24/6/2021 

- PK BS Giang, chợ Công Binh, ấp Phước Tiên, Thông Bình, Tân Hồng từ 18h-19h 

các ngày 23,24,25/6/2021 

- Quán cá lóc nướng Thái Mập, 13 Nguyễn Tất Thành, Khóm 2, P1, TP Sa Đéc từ 

18-19h ngày 23/6/2021 

- PK BS Tám - BS Nhân, QL80, P2, TP Sa Đéc từ 17h-18h ngày 27/6/2021 

- PK BS Thu Nguyệt, 9 Trần Thị Phượng, Khóm 3, P1, TP Sa Đéc từ 17h-18h ngày 

28/6/2021 

XXXVIII. Bình Phước 

- Chốt Kiểm soát COVID-9 DT751 huyện Chơn Thành khoảng 7h00’ ngày 

08/7/2021 

XXXIX. Đắk Nông 

- Chốt Kiểm soát COVID-9 Cai Chanh xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp khoảng 

11h30’ ngày 08/7/2021 

- Bách Hóa Xanh tại ngã tư đèn xanh đỏ, Thị trấn EaTling, huyện Cư Jut khoảng 

15h00’- 15h10’ ngày 08/7/2021 

- Trạm Y tế xã Đắk Sôr, thôn Đắk Thành, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô khoảng 

16h00’- 17h00’ ngày 08/7/2021 và khoảng 12h40’- 13h40’ ngày 09/7/2021 

- Số 75, Thôn Quảng Đà, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô khoảng từ 17h00’ ngày 

8/7/2021 đến ngày 10/7/2021 

 

 

 

 

CÁC CHUYẾN BAY 

01. Chuyến bay QH0224 ngày 14/6/2021, từ TP HCM – Hà Nội 

02. Chuyến bay VN1274 từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về sân bay THọ 

Xuân (Thanh Hóa) hạ cánh lúc 13h ngày 15/6/2021 

03. Chuyến bay VN1264 TP HCM – TP Vinh lúc 12h30 ngày 01/7/2021 

04. Chuyến bay VN210 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 10h - 12h ngày 08/07/2021 

05. Chuyến bay VN286 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 21h - 23h ngày 07/07/2021 

06. Chuyến bay VN242 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 06/07/2021 

07. Chuyến bay QH204 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 7h30 ngày 05/07/2021 

08. Chuyến bay VN286 (Hồ Chí Minh - Nội Bài) lúc 22h50 ngày 03/07/2021 

09. Chuyến bay VN266 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 10/07/2021 

10. Chuyến bay VN0172 (Đà Nẵng – Hà Nội) 17h10 ngày 07/7/2021 

11. Chuyến bay VN171 (Hà Nội - Đà Nẵng) 13h25 ngày 06/07/2021 

12. Chuyến bay VN164 (Đà Nẵng - Hà Nội) ngày 09/07/2021 

13. Chuyến bay VN128 TP HCM – Đà Nẵng 12h45 ngày 04/7/2021 

http://truyvet.baocaokdyt.com/baiviet/69
http://truyvet.baocaokdyt.com/baiviet/66
http://truyvet.baocaokdyt.com/baiviet/66
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14. Chuyến bay QH104 Đà Nẵng – Hà Nội 12h45 ngày 05/7/2021 

15. Chuyến bay VN215 (Hà Nội - Hồ Chí Minh) lúc 15h ngày 06/07/2021 

16. Chuyến bay VN216 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 16h ngày 05/07/2021 

17. Chuyến bay VJ386 (Hồ Chí Minh – Bình Định) 12h05 ngày 11/7/2021 

 

 

 

CÁC CHUYẾN XE 

01. Xe khách biển số 17H 309 đi từ Nghĩa Đàn về TP Vinh vào khoảng 17h 

ngày 2/6. 

02. Xe khách công ty Trung Đức tuyến Bắc Nam từ bến xe Vĩnh Bảo – Hải 

Phòng đến Cây xăng số 47 – ngã tư Bình Phước – Thủ Đức – TP.HCM (biển số 

xe: 15B.03684) xa màu vàng đỏ, từ khoảng 10h ngày 19/6/2021 đến 8h ngày 

21/6/2021; Từ ngã tư Bình Phước – Thủ Đức – TP. HCM đến Hải Phòng từ 

khoảng 8h ngày 21/6/2021 đến 0h ngày 23/6/2021. 

03. Chuyến Xe khách Minh Quân lúc 21h30 ngày 12/6/2021 từ Tuy Phong vào 

Đồng Nai lúc 4h sáng ngày 13/6/2021. 

04. Nhà xe Thanh Phong chuyến Liên Hương vào Phan Thiết, thời gian: 

- Chuyến 4h sáng ngày 14/6/2021; Chuyến 4h sáng ngày 16/6/2021; Chuyến 4h 

sáng ngày 18/6/2021; Chuyến 4h sáng ngày 21/6/2021; Chuyến 4h sáng ngày 

23/6/2021. 

05. Nhà xe Anh Phát, chuyến Phan Thiết về Tuy Phong, thời gian: 

- Chiều từ 17h-19h ngày 15/6/2021; Chiều từ 17h-19h ngày 17/6/2021. 

06. Nhà xe Sáu Vận, chuyến Phan Thiết về Tuy Phong, thời gian: lúc 12h ngày 

19/6/2021. 

07. Đi tuyến xe Vũng Tàu - Thái Bình về Tuy Phong: lúc 18h30 ngày 22/6/2021 

(đón tại Vòng xoay Bắc Phan Thiết). 

08. Xe 37.01979 nhà xe Kim Thành Chính từ Quảng Bình đến Móng Cái, Quảng 

Ninh ngày 20/6/2021 

09. Xe Mai Anh 77B-01627 đi về xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

16h ngày 11/6/2021 

10. Xe Mai Anh 77B-01920 đi từ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

16h ngày 15/6/2021 

11. Xe khách Tấn Tài (Tuy Hòa-Gia Lai):  Lúc 14 giờ 15 ngày 13/6/2021 đi 

hướng Tuy Hòa-Gia Lai; Lúc 07 giờ 40 sáng ngày 16/6/2021 đi hướng Gia Lai-

Tuy Hòa. Đón xe tại Kho Xăng dầu Phú Hữu, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú 

Yên. 

12. Xe khách Anh Tuấn (Tuy Hòa-Gia Lai): Lúc 09 giờ 20 sáng ngày 22/6/2021 

đi hướng Tuy Hòa-Gia Lai. Đón xe Vòng xuyến quốc lộ 1A và QL 25. 

13. Chuyến xe Mận Vũ, BKS: 38B-007.06, Khoảng 21h30 ngày 25/6/2021 từ 

Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội lúc 5h ngày 26/6/2021 

http://truyvet.baocaokdyt.com/baiviet/60
http://truyvet.baocaokdyt.com/baiviet/59
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14.  Những người đi chung chuyến xe của Nhà xe Huỳnh Sơn (tại phường Tân Quy 

Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Lịch trình di chuyển: 

+ 05 giờ, ngày 15/6/2021 từ thành phố Sa Đéc đi đến Bệnh viện Chợ Rẫy Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

+ 12 giờ, ngày 15/6/2021 từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh trở về 

thành phố Sa Đéc. 

15.  Xe khách Phúc Yên: 

+ Chuyến xe từ Sơn Hòa đến Bến xe Bình Dương, BKS: 78B00965: Khoảng 17 giờ 

ngày 21/6/2021 

+ Chuyến xe từ Bến xe Bình Dương đến Sơn Hòa, BKS: 78B00969: Khoảng 17 giờ 

ngày 23/6/2021 

16. Xe khách 34 chỗ biển số 29B-18463 xuất phát từ bến xe Bắc Giang khoảng 

5h30 đến cổng bến xe Mỹ Đình khoảng 7h30 sáng 04/7/2021; xe dừng đón khách ở 

các điểm: nhà 9 tầng (đường Huyền Quang – Bắc Giang); Cầu Xuân Ổ (Bắc Ninh – 

khoảng 6h); Samsung Bắc Ninh; Cầu TT Chờ (Yên Phong – Bắc Ninh khoảng 

6h20). 
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